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BAI 1. THU THAP, TO CHU'C, BIEU DIEN, PHAN TiCH VA XU Li DU LIEU

A. TOM TAT LY THUYET
1. Thu thap, té chikc, phan tich va xir Ii dix liéu

- Sau khi thu thap, t6 chirc, phan loai, biéu dién dit liéu bang bang hozc biéu dd, ta can phan tich va xir If
céc dit liéu do dé tim ra nhiing thong tin hitu ich va rat ra két luan.

+ Ta c6 thé nhan biét dwoc tinh hop Ii cua dir liéu thong ké theo nhimg tiéu chi don gian
+ Dua vao thng ké, ta c6 thé nhan biét duoc tinh hop i cua két luan da néu ra

2. Biéu dién dir liéu

a) Bang so liéu

- Bang s liéu la bang gdm cac hang va céc cot, thé hién dbi tugng va tiéu chi thong ké

b) Biéu dé tranh

- Biéu d6 tranh str dung biéu twong hodc hinh anh dé thé hién dir liéu. Biéu d6 tranh c6 tinh truc quan, d&
hiéu. Trong biéu db tranh, mdi biéu tugng (hoic hinh anh) cé thé thay thé cho mot sé cac dbi twong.

* Poc biéu d6 tranh: Dé doc va md ta dit liéu ¢ dang biéu do tranh, trudc hét ta can xac dinh mot hinh
anh (biéu tuong) thay thé cho bao nhiéu ddi twong. Tir s6 lwong hinh anh (biéu tuwong) ta s& tinh duoc sb
dbi twong twong Gng.

* \/& biéu do tranh: Dé biéu dién dir liéu thdng ké tir bang vao biéu db tranh, ta thuc hién cac budc sau:
Budéc 1; Chuan bi:

+ Chon cac d6i turong (hoic hinh anh) dai dién cho dit liéu can biéu dién

+ Xac dinh mdi biéu twong (hoic hinh anh) thay thé cho bao nhiéu déi twong

Budc 2: V& biéu db tranh

Biéu d6 tranh thudng gébm hai cot:

+ Cot 1: Danh sach phan loai ddi turong thong Ke.

+ Cot 2: V& cac biéu tuong thay thé du sb lugng cac dbi tuong

Ghi tén biéu dd va cha thich cac dbi twong twong tng mdi biéu tuwong cua biéu db tranh.

c) Biéu dé cot

- Ta c6 thé biéu din dit liéu bang cach vé& céc cot ¢d chiéu rong khong d6i, cach dé nhau va cé chiéu cao
dai dién cho s6 liéu da cho. Biéu d6 biéu dién dit liéu nhu vay dugc goi la biéu d6 cot

* Poc biéu d6 cot: Khi doc biéu dd cot, ta nhin theo truc ngang dé doc danh sach cac dbi twong théng ké
va nhin theo truc doc con lai dé doc sb liéu vé tiéu chi thong ké twong (ng véi cac ddi twong do

* V& biéu do cot: Pé vé biéu d6 cot biéu dién bang sb liéu, ta thuc hién cac budc sau:
Budc 1: Ve hai truc ngang va doc vuéng géc véi nhau

- Truc ngang: Ghi danh sach d6i tuong théng ké
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- Truc doc: Chon khoang chia thich hop veéi di liéu va ghi s ¢ cac vach chia
Budc 2: Tai vi tri cac ddi twong trén truc ngang, v& nhitng cot hinh chir nhat sao cho:
- C4ch déu nhau
- C6 cuing chiéu rong
- C6 chiéu cao thé hién tiéu chi cua cac dbi twong, twong ng véi khoang chia trén truc doc.
Budgc 3: Hoan thién biéu do:
- Ghi tén biéu d6
- Ghi tén cac tryc va ghi sb liéu twong @ng trén mdi cot (néu can)
B. BAI TAP TRAC NGHIEM
| - MUC BO NHAN BIET
Cau 1. Sau khi thu thap, t6 chirc, phan loai, biéu dién dir liéu bang bang hozc biéu dd, ta can phan tich va
xt Ii cac dix liéu do dé 1am gi?
A. Tim ra c&c thong tin hiru ich.
B. R0t ra nhan xét.
C. V& biéu db.
D. Tim ra nhirng théng tin hitu ich va rat ra két luan.
Cau 2. Nhiing thdng tin thu thap duoc nhu : s, chit, hinh anh... duoc goi la gi ?
A. Dt liéu
B. S6 liéu
C. Thong ké
D. Phan loai dix liéu
Cau 3. Viéc sip xép nhirng thong tin theo nhitng tiéu chi nhat dinh goi 1a gi?
A. Dt liéu
B. S6 liéu
C. Thong ké
D. Phan loai dix liéu
CAu 4. Biéu dd str dung biéu twrong va hinh anh dé thé hién dit liéu 1a biéu d6 gi?
A. Biéu d6 cot
B. Biéu d0 tranh
C. Biéu db cot kép
D. Biéu d6 hinh tron
Céau 5. Biéu do cot la biéu db biéu dién dit lieu nhu thé nao?
A. Biéu thi dit liéu bang cach v& cac cot chiéu rong khong ddi, cach déu nhau va c6 chiéu cao
dai dién cho cac s liéu da cho.
B. Biéu dién dir liéu bang céach lap bang dit liéu ban dau.
C. Biéu thi dit liéu bang biéu tugng hoac hinh anh.
D. Biéu dién di liéu bang céc ki tu dic biét.
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I1-MUC PO THONG HIEU

Poc dé bai sau va tra loi tir cAu 6 dén cau 10 :

Biéu do tranh trong hinh dudi dy théng ké sb luong cac mén thé thao khéi 16p 6 tham gia trong nim hoc
2021-2022

LOP
6A

LOP
6B

LOP
6C

LOP
6D

Cau 6. Pdi tuong théng ké cuaa biéu do tranh la gi?
A. Khoi 6
B. L6p 6A, L6p 6B, Lop 6C, Lop 6D
C. Nam hoc 2021-2022
D. Cac mon thé thao
Cau 7. C6 bao nhiéu mdn thé thao? Ké tén?
A. C6 3 mon thé thao. o 1a bong d4, boi 16i,béng chay.
B. C6 4 mon thé thao. D6 1a bong d4, boi 16i,b6ng chay, nhay.
C. C6 5 mdn thé thao. D6 13 bong da, boi 16i,béng chay, nhay, V6.
D. C6 6 mdn thé thao. D6 1a bong da, boi 16i,béng chay, nhay, vd, chay.
Cau 8. Mdn thé thao nao dugc cac 16p yéu thich nhat ?
A. Bong da
B. Nhay
C. Boi 10i
D. Bong chay
Cau 9. L6p nao tham gia nhiéu mdn thé thao nhat?
A. L6p 6A
B. Lop 6B
C. Lép 6C
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D. L6p 6D
Cau 10. M6n thé thao nao it dugc cac ban yéu thich?
A. Bong chay
B. Vo
C. Nhay
D. Boi 16

111 -MUC PQ VAN DUNG
Poc dé bai sau va tra 1o tir cAu 11 dén cau 15 :
S6 luong hoc sinh gioi trong timg 16p ctia mot truong trung hoc co s¢ duge cd tong phu trach ghi lai dudi

bang sau day

10 12 9 15 8
8 10 15 11 7
9 9 10 12 15
12 12 10 12 7

Cau 11. C6 téng phu trach cua trudng THCS thu thap dit 1iéu nao?
A. Sb hoc sinh trong mdi 16p.
B. Sb hoc sinh khé cta mbi 16p.
C. S hoc sinh gi6i cia mbi 16p trong trudng THCS.
D. S6 hoc sinh gidi ciia mdi 0.
Cau 12. C6 tat ca bao nhiéu 16p co hoc sinh gi6i?
A. 20
B. 24
C.25
D. 18
Cau 13. S6 16p c6 10 hoc sinh gioi 1a
A.3
B.4
C.5
D.6
Cau 14. Sb hoc sinh gi6i chiém ti 1& cao nhét 1 bao nhiéu?
A9
B. 10
C.12
D. 15
Cau 15. S6 hoc sinh gidi cia toan trudng?
A. 213
B. 200
C. 205
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D. 215
IV. MUC PQ VAN DUNG CAO
Poc dé bai sau va tra loi tir cAu 16 dén cau 17 :
Mot ctra hang ban I¢ thdng ké luong sira (don vi: lit) ban duoc trong 4 thang cudi ndm 2020 & biéu do

hinh dudi.
Fhing o 3*701 3*71? 3*71? 3#7.1
9“- S -“-
Théng 10 'E'{;“"E'{?‘

, 3*70W 3*70W 3*70W 3*70W 3&.,1

3&?@3

Thang 12

3ﬁ?@3

“ = . :100lit

Cau 16. Tinh tong luong sita ban dugc cua cira hang trong 4 thang cudi nam?
A. 400 lit
B. 1200 lit
C. 1000 lit
D. 900 lit
Cau 17. Tinh ti s6 lwong sita béan ra trong thang 11 va tong luong sira ban ra trong bén thang cudi nam?

Céu 18. Biét lugng sira ban dugc trong 4 thang cuoi nam bang 5 luong sira cua ca nam. Hoi ca ndm cua

hang ban dugc bao nhiéu lit stra?
A. 3600 lit
B. 400 lit
C. 600 lit
D. 1200 lit
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Poc dé bai sau va tra 1oi tir cAu 19 dén cau 20 :
Biéu do hinh dué6i day cho biét Téng tri gia nhap khau (don vi: Ty USD) cua céc thi truong nhap khau
hang hoa cua Viét Nam trong nam 2019

Thi trwdng nhap khau hang hoa Viét Nam ndm

4 2019
80 75.3
70
8 60
3 50 47.3
>
|_
.. 40
z 32.1
c 30
8 19.6
20 14.8 14.3
° 1 B B
0
Trung Quéc  Han Quéc Asean Nhat Ban EU Hoa Ky

m Thi trwéng nhap khau hang hoa Viét Nam nam 2019

Cau 19. Tinh ti s cua Tong tri gia nhap khau hang hoa cua thi truong Nhat Ban va EU?
49
37
149
137
37
49
p. !
6

Cau 20. Biét d¢én dau nam 2020, nhu cau nhap khau hang hoa tir thi truong Nhat Béan tang 1én bang tong
tri gia nhap khau ciia EU va Hoa Ky .Tinh s tién ting 1én tir thi truong Nhat Ban trong dau nam 2020 so
Vo1 nam 2019?

A. 14,3ty USD

B. 14,8 ty USD

C. 9,5ty USD

D. 10 ty USD

A.

C.
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C.CAC DANG TU LUAN

Dang 1. Thu thép, to chirc , phin tich va biéu dién dir liéu
Phwong phap gidi: phan tich, xir li dir i¢u dé tra 101 cac cau héi lién quan.

Bai 1. Em hay thu thap dir liéu vé phuong tién di hoc cta cac ban hoc sinh trong 16p theo mau sau:

Phuong tién bibo Xe dap Xe dap dién Phuong tién khac

S6 ban chon

Bai 2. Két qua thong ké cac mau sic yéu thich ctia cic ban trong t6 1 10p 6A2 duogc ghi lai trong bang
sau.

Mau sic Xanh 14 Do Vang Cam

S HS chon 3 4 2 0 1

a) Néu dbi tuong va tiéu chi thong ké?

b) Tb 1 c6 tit ca bao nhiéu hoc sinh?

¢) Mau nao dugc yéu thich nhét?

d) S6 hoc sinh thich mau vang chiém bao nhiéu phan trim so véi sb hoc sinh ca 16p?

Bai 3. Sau khi két thic nam hoc, 16p 6A6 du dinh td chire cho hoc sinh di tham quan ngoai khoa & Ba Vi
trong khoang thoi gian tir 12/6 dén 18/6 v6i lich trinh 2 ngay 1 dém, Thay duoc giao nhiém vu xem dy
béo thoi tiét & chuan bi dd dung cho phi hop. Thay di tim thay thong tin du bao thoi tiét trong muoi
ngay tdi nhu sau:

Dw bao thai tiét 10 ngay toi
Thoi Thir Tw, Thir Nam, Thr Sdu, ThirBdy, Chu Nhat, ThirHai, Thi*Ba, Thir T, Th{ Nam,
gian 12/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 15/06/2019 16/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 20/06/2019
Thb’itlét ’D Cé{n:éy 5;‘84 J;JSe @ @ ._L- Y L_ A ,:D
It may, trdi i Nhiéu may, [Nhiéu may, | .. . gl =t s | [ .. |It may, trgi |
nang nong ngay o e mua o mua Conmay, CoAmay, It’may,ltrdl It'may,’trdl nang néng |i
‘ mura rao va ! o khong mua |khong mua |nang nong |nang nong ¥
gay gat déng mua rao mua rao gay gat i
Nhiét
d9 29 28 26 26 26 27 26 27 27
Nhiét thhajz
& I':hit
el =
e 37 35 33 32 33 35 36 37 37
nhat

a) Dua vao hinh anh trén, em hiy hoan thanh bang dit liéu sau vé nhiét d6 cao nhét tir ngay 12/6 dén 18/6

theo mau sau:
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Ngay

Nhiét do

(°C)

b) Nhiét d cao nhit trong khoang thoi gian tir 12/6 dén 18/6?

¢) Theo em vé6i lich trinh nhu trén, 16p 6A6 nén t6 chirc di tham quan vao ngay nao?

Bai 4. Ban Hung ghi chép nhanh diém Toan ciia cac ban trong to 1 16p 6A4 thanh day dit liéu: 4; 8; 6;
7, 8;5;4;6;9;6; 10; 3.

a) Néu dbi tuong va tiéu chi thong ké?

b) Lap bang sé liéu theo mau sau:

biém 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S HS

€) T 1 co tat ca bao nhiéu hoc sinh?
d) C6 tat ca bao nhiéu HS dat diém trung binh tr¢ 1én? (diém trung binh 13 diém 5)

e) Ban t6 trudng néi s6 ban dat diém trung binh tré 1én chiém 75% s6 diém cua t6. Theo em ban td truong
noéi ¢6 dung khong?

Bai 5. Biéu d6 sau day biéu dién dén tich rimg bj pha tir 1995 d¢én 1998 ctia nudc ta.
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Nghin ha

20

15 7

10 -

0 1995 1996 1997 1998  N3m

Biéu do6 biéu dién dién tich rirng nuwdc ta bi pha tlr 1995 dén 1998

a) Néu dbi tuong va tiéu chi thong ké?
b) Dién tich rimg bi pha nhiéu nhét vao nim nao? Chiém bao nhiéu héc - ta?
¢) Tir 1995 dén 1996 dién tich phé ring ting hay giam va ting (giam) bao hiéu héc - ta?

d) Co khéng dinh cho ring dién tich rimg bi pha nim 1995 bang téng dién tich rimg bi pha tir 1996 dén
1998. Theo em khing dinh d6 diing hay sai?

Dang 2. Biéu dién dir liéu
Phwong phap giai:
- Sir dung bang s6 liéu, biéu dd tranh, biéu d6 cot dé biéu dién so liéu.
- Sir dung cac théng tin tir viéc doc bang sé liéu, biéu dd tranh, biéu dd cot dé giai quyét
cac bai toan lién quan.

Bai 1. S6 ban thiang trong mdi tran dau ¢ vong dau bang vong chung két World Cup dugc ghi trong bang

Sau:

1 2 3 8 2 4 1 4 1 3 2 2
4 2 2 5 2 2 1 2 3 4 1 1
3 4 3 2 1 2 2 4 0 6 2 3
2 0 5 4 7 3 2 1 2 5 1 4
a) Lap bang s liéu theo mau sau:

S6 ban |0 1 2 3 4 5 6 7 8
thang

SO tran
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b) Néu ddi turong va tiéu chi thong ké?
¢) C6 bao nhiéu tran diu c6 nhiéu ban thing nhat? Bao nhiéu tran ddu khong c6 ban thing nao?
d) Tinh tong sb ban thing trong vong bang?

Bai 2. Mot giao vién theo doi thoi gian lam bai tap (thoi gian tinh theo phut) cia 32 HS (ai cling lam
duoc) va ghi lai nhu sau:

5 8 8 10 7 9 8
14 5 7 8 10 7 9
9 7 14 10 5 5 14
8 9 8 9 7 10 9

a) Lap bang s6 liéu theo mau sau:

Thoi gian

S6 hoc sinh

b) Néu d6i tugng va tiéu chi thong ké
¢) C6 bao nhiéu 1am bai nhanh nhét? Bao nhiéu hoc sinh 1am bai 1au nhat?

Bai 3. Sau cudc kiém tra strc khoe & truong, chi s6 BMI cua cac ban hoc sinh td 1 duoc td truong ghi lai
nhu sau: 17; 23; 25; 18; 35; 21; 30; 20; 19; 22; 20.

Dua vao thang phan loai cia WHO, mirc d6 gdy - béo clia mot ngudi dwa vao chi sé BMI nhu sau:

Phan loai BMI (kg / m?) - WHO
Can ning thap (gdy) <185
Binh thuong 18,5-249
Tién béo phi 25-29,9
Béo phi do 1 30-349
Béo phi d6 II 35-39,9
Béo phi do 111 > 40

10
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a) Em hdy lap bang thong ké mirc do gay - béo ctia cac ban hoc sinh trong t6 1 theo bang sau:

Mtc do Gay Binh thuong | Tién béo phi | Béo phidd 1 | Béo phi do II | Béo phi d6 III

S4 hoc sinh

b) C6 bao nhiéu hoc sinh ¢ mirc binh thuong ? Bao nhiéu hoc sinh béo phi dg 1?

Bai 4. Mot cudc khao sat vé c& dép cua cac ban trong 16p 6A4 duogc 16p trudng théng ké lai nhu sau:
4 ban di ¢6 36; 18 ban di ¢6 37; 9 ban di ¢& 38; 7 ban di ¢c& 39; 2 ban di c& 40.

a) Lap bang thong ké theo d6i tuong va tiéu chi thong ké.

b) Lép 6A4 c6 tat ca bao nhiéu hoc sinh?

¢) C& dép nao c6 nhiéu hoc sinh di nhat?

d) Sau khi thong ké ban 16p truong khing dinh s6 ban di dép ¢& 37 bang tong s6 ban di cac ¢ dép con
lai. Theo em khing dinh cta ban 16p truéng c6 dung khong?

e) Tinh ti s6 ctia ¢& dép it ban di nhat so véi ¢& dép c6 nhiéu ban di nhat?

Bai 5. Ban Ha muon tim hiéu v€ d6 an sang cua cac ban trong 16p va lap dugc bang sau:

Mobn an sang Kiém dém So ban an

X0i

Banh mi

Banh bao

Bun |

Phé

1 : 1 hoc sinh

a) Em hay hoan thanh bang trén giup ban Ha.
11

.O Website: hocthembinhduong.com 11


https://zalo.me/0393732038
https://tailieumontoan.com/tai-lieu-toan-thcs-1

Website: hocthembinhduong.com

b) Néu d6i twong va tiéu chi thong ké?
¢) Mén an nao dugc cac ban trong 16p lya chon nhiéu nhat?
d) Lép hoc d6 co tit ca bao nhiéu hoc sinh?

e) Gia sir nha em c6 mé mot cira hang ban do an sang gan trudng, vay nha em s& tap trung ban loai mat
hang nao?

Bai 6. Khao sat vé loai qua yéu thich cua cac ban hoc sinh khdi 16p 6 dugc ghi lai & biéu dd tranh nhu
sau.

Nho LA A

Chudi VY

Duahiv. | @ WY VY YO V©

Cam ""'

Buoi YVoe

' : 10 hoc sinh

a) Loai qua nao dugc hoc sinh khéi 6 yéu thich nhat? Co bao nhiéu hoc sinh yéu thich loai qua d6?
b) Loai qua nao duoc hoc sinh khdi 6 yéu thich it nhat?

¢) C6 tat ca bao nhiéu hoc sinh tham gia khao sat?

d) Tinh ti s6 cua s6 hoc sinh thich chudi so v6i s6 hoc sinh thich dwa hau?

e) Trong mdt budi ban hang giao luu giira cac 16p 6, em s& chon loai mit hang duoc ché bién tir cac loai
hoa qua nao ban dé c6 thé ban dugc nhiéu hang nhat?

Bai 7. Biéu d6 tranh trong hinh 1 théng ké khéi lugng (don vi: ta) dira hau ban dugc ciia mot cira hang
trong quy I nam 2021.

Théng 1 ....

Théng 2 . . .

Thang 3 . ‘

Hinh 1

12
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a) Néu d6i twong va tiéu chi théng ké?
b) Thang 1 ctra hang ban duoc bao nhiéu ta dwa hiu?

¢) Gia st khéi lugng dua hau ctra hang ban dugc trong thang 1 14 70 ta. Em hay v& thém biéu twong vao
biéu d6 dé thé hién khéi lwong dua hiu ban duogc trong thang 1

d) Tu biéu do ¢ cau c, hay ve€ biéu do cot biéu dién khoi lugng dua hau ma ctra hang ban duogc trong quy
l.

Bai 8. Biéu d6 tranh duéi day cho biét s6 lwong cudc goi dit hang & mot cira hang pizza tir thir 2 dén thir

6.

Tha 2 BREREER
Thu 3 BERER

Thua 4 BREREBRBER
Tha 5 BER

Tht 6 28

&: 5don

a) Hay 1ap bang thong ké biéu dién s6 don dat hang cua cira hang tir thir 2 dén thir 6?
b) Cira hang nhan dugc tat ca bao nhiéu don hang tir thir 2 dén thir 62
¢) Biét mdi don hang c6 gia tri 1a 100 000 déng. Tinh s tién ctra hang thu duogc tir thir 2 dén thir 62

Bai 9. Mot ctra hang tra sita théng ké sb luong tra sita (tinh theo cdc) dugc ban ra trong bdn ngay & biéu
do trong hinh dudi day:

Loai tra sira Ngay 1 Ngay 2 Ngay 3 Noay 4

Tra stra tran chau
duong den

Hong tra stra .

Tra sira ba anh . . .
em

Tra thach dao

. 12 coc

a) Néu dbi tuong va tiéu chi thong ké?

13
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b) Lap bang théng ké sd luong tra sita ban duoc theo timg loai ciia ctra hang sau 4 ngdy trén?
¢) Sau 4 ngay, loai tra sita nao ban duoc nhiéu nhit va di ban duoc bao nhiéu cdc?

d) Tinh tong sb cdc tra sita cira hang ban dugc sau 4 ngay?

e) Biét gia tién mdi loai tra sira nhu sau:

Tra stta chan trau duong den: 36 000d

Hong tra sira: 30 000d

Ba anh em: 32 000d

Tra thach dao: 35 0004

Tinh tong s6 tién thu dwoc tir viéc ban tra sita cta cira hang sau 4 ngay?

Biét tong chi phi dich vu (Iwong, thudng, dién, nudc, nguyén liéu,...) cira hang phai chi tra trong bén
ngay 1a 1 500 000 dong. Tinh loi nhuén ctra hang thu duoc sau 4 ngay?

Bai 10. Mot xuwéng may c6 don hang khau trang (don vi tinh theo chiéc) phai giao hang cling mot ngay
duogc thdng ké trong bang sau:

bon hang bon 1 Don 2 DPon 3 Don 4

S6 lugng 1200 2000 1800 1000

a) Xudng may phai may tat ca bao nhiéu chiéc khau trang?

b) Dung mdi biéu tuo’ng* {mg véi 200 chiéc khau trang, hiy vé& biéu do tranh biéu dién bang thong ké
trén?

¢) Biét xuong c6 10 cong nhan, mdi cong nhan may duoc 100 chiéc khau trang trong mot ngay. Hoi can
bao nhi€u ngay dé xudéng may hoan thanh 4 don hang trén?

d) Do dich bénh bung phat, khach hang ciia 4 don hang can nhan khiu trang sém trude 2 ngay. Hoi can
thém bao nhiéu cong nhan dé xuong giao san pham sém 2 ngay cho cac don hang trén?

Bai 11. Khao sat vé thé loai nhac yéu thich trén facebook cia mdt bd phan thanh nién Viét Nam (tinh
theo don vi nguoi) duge biéu dién bang bicu do cot sau day:

14
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Thé loai nhac yéu thich ca thanh nién Viét Nam
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
K- POP V- POP C-POP USs -UK
m Thé loai nhac yéu thich clda thanh nién Viét Nam

a) Quan sat biéu d6 va cho biét:

- C6 bao nhiéu nguoi thich nhac C - POP, bao nhiéu nguoi thich nhac V - POP, bao nhiéu nguoi thich
nhac US - UK?

b) Biét ring c6 256 000 ngudi tham gia khao sat, hoi c6 bao nhiéu ngudi yéu thich thé loai nhac K -
POP?

¢) Lap bang thong ké theo dbi twong va tiéu chi thong ké?

d) Néu em s¢ hitu mot trang nghe nhac di¢n tir, em s¢€ tap trung khai théac thé loai nhac nao dé c6 nhiéu
luot nghe nhat ?

Bai 12. Biéu d0 cot sau ddy cho biét thong tin vé loai trai cdy yéu thich cau hoc sinh 16p 6B

15
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Trai cay yéu thich cia hoc sinh 16p 6B

14
12
10

8
I I I [ 3 56’ hOC sinh Ch@n
Cam Xoai Mit Quyt

a) Néu dbi twong va tiéu chi thong ké?

Lo T (S - S =

b) Em hay lap bang thong ké theo d6i tuong va tiéu chi thong ké?
¢) Loai cay nao duoc nhiéu ban yéu thich nhat?
d) Lép 6B c6 tat ca bao nhiéu hoc sinh? Gia st mdi hoc sinh chi thich mot loai qua.

Bai 13. Biéu do cot dudi day théng ké vé dan sb cac tinh khu vuc Tay Nguyén ndm 2019.

Dan s6 cac tinh khu vuc Tay Nguyén nam 2019

2000 1873

Kon Tum Gia Lai bak Lak bBak Néng Lam Béng

@ Dan 56 (nghin ngudi)

a) Poc biéu d6 va dién thong tin vao bang thong ké theo miu sau:

Khu vuc

Dan so

(nghin nguoi)

.Q Website: hocthembinhduong.com
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b) Tinh téng dan s cac tinh khu vuc Tay Nguyén?

¢) Tinh ti s§ phan trim ctia khu vuc ¢6 dan s6 thdp nhat so véi dan sé cac tinh khu vuc Tay Nguyén?

Bai 14. S6 hoa diém tdt ctia cac ban 16p 6A1 trong mot tudn duoc thdng ké lai trong bang sau:

Ngay Thtr hai Thu ba Tht tu Thir ndm Thtr sau

S6 diém tot 25 15 20 10 30

a) Tu céac so liéu trén, em hay v€ biéu do cot va biéu do tranh thé hién so hoa diém tot cua cac ban hoc
sinh 16p 6A1. Véi biéu do cot, moi biéu tugng tuong ung voi 5 hoa diém tot.

b) Trong mét tuan, 16p 6A1 da dat dugc bao nhiéu hoa diém t6t?

Bai 15. Biéu do dudi day cho biét s6 lwong khach (don vi: ngudi) dén du lich ciia mot sé dja phwong nim

2018.
Lwong khach dén du lich @ mét sé dia phwong ndm 2018
60000
50000
45000
40000
36 000
30000
20000
10000
0

Pa Lat Hué Da Nang Nha Trang
m Luong khach dén du lich & mét sb dia phwong nam 2018

a) Hay cho biét dia phuong nao c6 déng khach dén du lich nhat?
b) Lap bang thng sb luong khach du lich cua cac dia phuong trén?
¢) Tinh tong s6 lwong khach dén du lich cua cac dia phuong trén?

d) Theo em trong cac dia phuong trén, dja phuong nao can dau tu va quang céo thém dé ting thém luong
khach du lich?

17
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- Tiéu chi thong ké: dién tich rieng bi phd tinh theo don vi ha

b) Dién tich rieng bi phd nhiéu nhat vao nam 1995, chiém 20ha.

C) Tur 1995 dén 1996 dién tich ring giam s6 hec-tala: 20 — 4 =16(ha)

d) Tong dién tich rirng bi pha tir 1996 dén 1998 la: 4 + 7 +8=19(ha)
Taco: 19 20

Vay khang dinh @6 chwa chinh xdc.

Dang 2. Biéu dién dir liéu
Phwong phap giai:
- Sir dung bang s6 liéu, biéu do tranh, biéu d6 cot dé biéu dién so liéu.
- Sir dung cac thong tin tir viéc doc bang sé liéu, biéu dd tranh, biéu dd cot dé giai quyét
cac bai toan lién quan.

Bai 1. S6 ban thing trong mdi tran diu & vong dau bang vong chung két World Cup duoc
ghi trong bang sau:

1 2 3 8 2 4 1 4 1 3 2 2
4 2 2 5 2 2 1 2 3 4 1 1
3 4 3 2 1 2 2 4 0 6 2 3
2 0 5 4 7 3 2 1 2 5 1 4
a) Lap bang s liéu theo mau sau:
S6 ban
thang
S{S tran
dau dat
b) Néu ddi tuong va tiéu chi thong ké?
¢) C6 bao nhiéu tran diu c6 nhiéu ban thing nhat? Bao nhiéu tran ddu khong c6 ban thing nao?
d) Tinh tong sb ban thing trong vong bang?
Loi giai
a) Bdng s6 liéu:
S6 ban |0 1 2 3 4 5 6 7 8
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thang

S6 tran | 2 9 16 7 8 3 1 1 1
dau

a) Doi twong thong ké: sé ban thing trong méi trdn ddu.
Tiéu chi thong ké: sé tran dau dat dwoc ban thang twong iing.
b) C6 I trdn ddu cé nhiéu ban thing nhat (8 ban). C6 2 trdn dau khéng cé ban thang nao.

C) Tong s6 ban thing trong vong dau bang la: 2+9+16+7 +8+3+1+1+1=48 (ban thing)

Bai 2. Mot giao vién theo doi thoi gian lam bai tp (thoi gian tinh theo phtt) ctia 32 HS (ai cling lam d-
uoc) va ghi lai nhu sau:

5 8 8 10 7 9 8 9
14 5 7 8 10 7 9 8
9 7 14 10 5 5 14 9
8 9 8 9 7 10 9 8

a) Lap bang s6 liéu theo mau sau:

Thoi gian

S4 hoc sinh

b) Néu d6i tugng va tiéu chi thong ké

) C6 bao nhiéu hoc sinh lam bai nhanh nhat? Bao nhiéu hoc sinh lam bai 1au nhat?

Loi giai
a) Bang thé'ng ké:

Thoi gian 5 7 8 9 10 14

S4 hoc sinh 4 5 8 8 4 3

b) Péi tiwgng thong ké: Thoi gian lam bai ciia hoc sinh
- Tiéu chi thong ké: Sé hoc sinh ¢6 thoi gian lam bai twong 1mg.

¢) C6 4 hoc sinh lam bai nhanh nhat (5 phit). C6 3 hoc sinh lam bai lau nhat (14 phiit)

Bai 3. Sau cudc kiém tra strc khoe & truong, chi s6 BMI cua cac ban hoc sinh td 1 duoc td truong ghi lai
nhu sau: 17; 23; 25; 18; 35; 21; 30; 20; 19; 22; 20.

Dua vao thang phan loai cia WHO, mtrc d¢ gﬁy - béo cua mot nguodi dua vao chi s6 BMI nhu sau:

28
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Phan loai BMI (kg / m*) - WHO
Can ning thap (gdy) <185
Binh thuong 18,5-249
Tién béo phi 25-29,9
Béo phi do 1 30-34,9
Béo phi do 11 35-39,9
Béo phi do 111 > 40

a) Em hay 1ap bang thong ké mirc d6 gay - béo ctia cac ban hoc sinh trong t 1 theo bang sau:

Mtrc 46 Gay Binh thuong | Tién béo phi | Béo phi d0 I | Béo phi do IT | Béo phi do III

S6 hoc sinh

b) C6 bao nhiéu hoc sinh & mtrc binh thudong ? Bao nhiéu hoc sinh béo phi d6 1?

Loi giai
a) Bang thong ké:
Muc do Gay Binh thuong | Tién béo phi | Béo phi dd I | Béo phi do II | Béo phi d6 111
S6 hoc sinh 2 6 1 1 1 0

b) Co 6 HS ¢ murc binh thuong. Co 1 HS béo phi do 1.

Bai 4. Mot cudc khao sat vé c& dép cua cac ban trong 16p 6A4 duogc 16p trudng théng ké lai nhu sau:
4 ban di ¢6 36; 18 ban di ¢6 37; 9 ban di ¢& 38; 7 ban di ¢& 39; 2 ban di c& 40.

a) Lap bang thong ké theo ddi twong va tidu chi théng ke.

b) Lép 6A4 co tat ca bao nhiéu hoc sinh?

¢) C& dép nao c6 nhiéu hoc sinh di nhat?

d) Sau khi théng ké ban 16p truong khang dinh sé ban di dép c¢& 37 bang tong s ban di cac c¢& dép con
lai. Theo em khing dinh cta ban 16p truéng c6 dung khong?

e) Tinh ti s6 cua c& dép it ban di nhét so v6i c& dép c6 nhiéu ban di nhat?

29
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CHUONG 4 - BAl 2. BIEU PO COT KEP

A. TOM TAT LY THUYET

1. N¢idung 1

- Bé so sanh maot cach tryc quan ting cap s6 liéu cua hai bo dit liéu cung loai, nguoi ta ghép hai
biéu dd cot thanh maot biéu do cot kép.

- Vi biéu dd cot kép, ta s& thay duoc dbi tuong thdng ké, tiéu chi thong ké, sé liéu théng ké, biéu
dién thong Ke.

2. Ngi dung 2 Lwa chon va biéu dién

dwoc dir liéu vao bang

Poc va md ta
thanh thao cac
dir liéu

Nhan ra va giai quyét dwgc van
dé don gian hoic nhan biét cac
quy luat don gian dwa trén
phan tich c4c sb liéu thu dwoc

Nhan biét dwoc
maoi lién hé giira
thong k& véi
kién thirc trong
cac moén hoc
khac va trong
thuec tién

o
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B. BAI TAP TRAC NGHIEM
| - MUC PO NHAN BIET

* Bjéu d6 sau day biéu dién tong sé huy chwong va sé huy chuong vang cua cac qudc gia tham du Sea
Games lan thir 30. Str dung biéu db tra 1oi cac cau hoi 1 va 2.

Huy chuong Sea Games 30
450
400
350
o 300
‘f_;..'" 250
< 200
N
en 150
§. 100 I .
= 50 I . 4 4 13 3 1 6
< fv > ) 2
-\Q ) q_,%\ N & N S
. N ; & fz> N o & &
Q;Q\\\QQ 4\2? Qo'z’\ b° @‘b\ @&3 @‘Z’ @Q D o&,\’
l Téng s6 huy chuo&g [ Huy chu’ong vang &'\‘Q
ac quoc gia

Cau 1 : Quéc gia c6 tong s6 huy chuong nhiéu nhat trong ky Sea Games 30 1a :
A. Théi Lan
B. Viét Nam
C. Philippines
D. Malaysia
Cau 2. Quéc gia co it huy chuong vang nhat la:
A. Brunei
B. Lao
C. Campuchia
D. Timor - Leste

* Biéu d6 cot kép dudi day thé hién sb luong quat tran va quat cay ban duoc nam 2018 ciia mot cira
hang. Str dung cac dit liéu trong biéu do dé tra 1oi cac cau hoi sau.

Sé lweng quat tran va quat c&yb&n dworc nam 2018

S6 lwgng
c2B8388883

Cau 3. Ctra hang ban duoc nhiéu quat trin nhat vao thang :
A.5
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B.6
C.7
D.8
Cau 4. S luong quat cay cira hang ban dwoc trong thang 8 14 :
A. 25
B. 26
C.32
D.21
Cau 5. Thang nao cira hang ban duoc it quat tran nhat ? Chon dap 4n ding trong cac dap an sau.
A. Thang 1
B. Thang 2
C. Théng 3
D. Théng 4
Il - MUC PO THONG HIEU
* Bjéu dd cot kép sau ddy biéu dién sb xe dap ban duoc ciia mau xe C va xe D trong cac nam tir 2017

tGi 2020. Duya vao biéu do, em hay chon dap an dung cho mdi cu hoi sau.

S6 xe dap ban duwoc trong cdc ndm
150

) 100
§100 5 62 55 70 72 54 . <
o 50
=.
: miEl wmE Be o
g 2017 2018 2019 2020
g Nam
\(o
wn
ECmD

Cau 6. Cira hang ban duoc miu xe C nhiéu hon mau xe D trong cac nam 1a:
A. 2017, 2018
B. 2018, 2019
C. 2018, 2020
D. 2019, 2020
CAu 7. Mau xe D ban duoc nhiéu hon mau xe C trong cac nim nao?
A. 2017, 2020
B. 2017, 2019
C. 2017, 2018
D. 2018, 2019
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Cau 8. Nam 2018, ctra hang ban duoc mau xe D nhiéu hon mau xe C 14
A. 10 chiéc
B. 15 chiéc
C. 18 chiéc
D. 20 chiéc

* Biéu dd dudi day thé hién dan sb cia xi A va xa B (don vi nguoi) trong 3 nam 2016, 2017, 2018. Tir
biéu d6, em hay chon cac dap an dung tng véi mdi cau hoi.

mXaA WMXaB

2500 2810
2000 1
1500
1000

SO0

Cau 9. Nhan xét nao sau déyzfémdﬁng vé sb déanuxﬁ qua cac nérr:;m e

A. Sb dan xa A nhiéu hon s6 dan xa B ¢ ca ba nam 2016, 2017, 2018.

B. S6 dan x4 A it hon s6 dan xa B nam 2016 va ndm 2017 nhung nhiéu hon nam 2018.

C. S6 dan x4 A it hon s6 dan xa B ¢ ca ba nim 2016, 2017, 2018.

D. S6 dan x& A nhiéu hon dan s6 xa B nim 2016 nhung it hon ndm 2017 va nim 2018.
Cau 10. Trong nam 2017, hai xa chénh nhau s6 luong dan s6 1a:

A. Dan s6 x A it hon dan s xi B 1a 500 nguoi.

B. Dan s6 x3 A it hon dan s xi B 13 600 nguoi.

C. Dan s6 x4 A nhiéu hon déan s6 xi B 1a 500 ngudi.

D. Dan s6 x4 A nhiéu hon déan s6 xi B 1a 600 ngudi.

1= MUC PO VAN DUNG
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* Cho biéu dd cot kép sau. Str dung cac dir liéu co trong biéu d6 dé tra loi cac cau hoi sau.
Chiéu cao trung binh cha nam va nir
& mot sb qubc gia chau A
e 171 172 1707

170 +
85 1 1821 160 -m
E 160 - e 158 157.4 ER NG
Cau 11. Québc gia co 5 155 1 152.2 ' i chiéu cao trung binh
cua nam cao nhét 14 g | | qudc gia nao va chiéu
cao trung binh do 0 L, : nhiéu hon chiéu cao

Vit Nam Singapore Nhat Ban Han Quéc MNuoc

i ad Yung binh (cm)

trung binh thap nhat cia nam la bao nhiéu
cm? Chon cau tra R 21 (Thoo Top CLLENESSIEESOD l6i PUNG.

A. Singapore va 19,8 cm.
B. Nhat Ban va 19,8 cm.
C. Singapore va 9,9 cm.
D. Nhat Banva 9,9 cm.
Cau 12. Qudc gia c6 chénh léch chiéu cao trung binh cia nam va nit 1a nhiéu nhét 1
A. Viét Nam
B. Singapore
C. Nhat Ban
D. Han Quéc
Cau 13. Sap xép cac qudc gia co chiéu cao trung binh cua nit tang dan Ia:
A. Viét Nam, Nhat Ban, Han Quéc, Singapore
B. Viét Nam, Han Quéc, Nhat Ban, Singapore
C. Singapore, Nhat Ban, Han Quéc, Viét Nam
D. Han Quéc, Viét Nam, Nhat Ban, Singapore

* Biéu dd cot kép sau thé hién sb hoc sinh gioi cua cac to cua l6p 6A1. Tra loi cac cau hoi sau dua trén
dit liéu cua biéu dd.

Tinh hinh s6 hoc sinh giéi cla céc t8 cla
Iép 6A1

WHoc kil ®Hocki2

QO B M W & oW O o~ © W

TH1 T82 83 Té4

Cau 14. Téng sé hoc sinh gisi cua Iép 6A1 hoc ki 1 50 véi hoc ki 2 nhu thé nao? Hay chon cau tra 1oi
PUNG.

A. Lép 6A1 ¢6 tong sb hoc sinh gioi hoc ki 1 it hon hoc ki 2 1a 11 em.
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B. L&p 6A1L ¢6 tong sb hoc sinh gisi hoc ki 1 nhiéu hon hoc ki 2 12 11 em.

C. Lép 6A1 c6 tong sé hoc sinh gioi hoc ki 1 it hon hoc ki 2 12 10 em.

D. Lép 6A1 c6 tdng sé hoc sinh giodi hoc ki 1 nhiéu hon hoc ki 2 1a 10 em.
Cau 15. Trong l6p 6A1, t6 nao ¢6 it hoc sinh gioi nhét hoc ki 2, t6 nao c6 ,nhiéu hoc sinh gisi nhat hoc
Ki 1 to nao co su cr]énh Iéch s6 hoc sinh gioi gitra hai hoc Ki la nhiéu nhat ? Em hady lya chon dap an
DUNG theo thir tu lan luot cau hoi.

A T64,T62,T63

B.T62,T63,T61

C.T63,T62,To4

D.T62,T63,To 4
IV. MUC DO VAN DUNG CAO

* Bjéu d6 dudi day thé hién dan sb cua xi A va xd@ B (don vi nguoi) trong 3 nam 2016, 2017, 2018. Tu
biéu do, em hdy chon cac dap an dung wng voi mdi cau hoi.
sédan

3000

mX3A mX3B

2500 2410

2050

2000

1500

1000

2016 2017 2018 Nam

CAu 16. Cac nam co su chénh léch dan sb giira 2 xa theo thir tu tang dan Ia:
A.Niam 2017, nam 2016, nam 2018.
B. Nam 2018, nam 2017, nam 2016.
C. Nam 2016, nam 2017, nam 2018.
D. Nam 2016, nam 2018, nam 2017.
Cau 17. X& B ¢6 téng dan sé ca 3 nam nhiéu hon tong dan sb ca 3 nam cua xa A 1a:;
A. 1632 dan
B. 1672 dan
C. 1712 dan
D. 1732 dan
Cau 18. Dan s6 x4 B va x4 A tang 1én tir nam 2016 ti nam 2018 1an luot 1a:
A. 845 dan va 727 dan.
B. 727 dan va 845 dan.
C. 360 dén va 335 déan
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D. 725 dan va 847 dan

* Biéu d6 cot kép sau biéu dién sb a0 so mi dugc ban ra trong 2 ngay dau cua thang 6/2021 cua cira hang
1 va cira hang 2. Céc em hdy tra loi cac cau hoi sau dua vao biéu do nay.

35 ao - .
ban duwoc HE Clrahang 1
A Bl Cira hang 2
‘[5\‘
&
4
2
0 —=
Ngay

Cau 19. Ctra hang nao ban duoc nhiéu 40 hon trong ca 2 ngdy va sy chénh léch giita hai cira hang trong
ca 2 ngay la bao nhiéu 40? Chon nhan dinh PUNG.

A. Ctra hang 1 ban duoc nhiéu hon, s lugng chénh léch 12 6 4o.
B. Cira hang 1 ban duoc nhiéu hon, s6 luong chénh léch 1a 7 4o.
C. Ctra hang 2 ban duoc nhiéu hon, sb lugng chénh léch 12 6 4o.
D. Ctra hang 2 ban duoc nhiéu hon, s6 luong chénh léch 13 7 4o.
Cau 20. Trong cac khang dinh sau, cdu nao KHONG PUNG?
A. S6 40 ma ctra hang 2 ngay 2 ban duoc nhiéu hon s6 4o ngay 1 1a 1 4o.
B. Tong tat ca s6 40 ban dwoc cua 2 cira hang ban duoc trong 2 ngay 1a 21 4o.
C. Trong ngay 2, cira hang 1 ban duoc s6 40 nhiéu gap doi cira hang 2.

D. Trong ngay 1, cira hang 1 ban duoc sé 40 nhiéu gip 3 lan cira hang 2.

C. CAC DANG TU LUAN

Dang 1. Poc va mé ta cac dir liéu ¢ dang Biéu do cot kép
Phuong phap giai: - Tir biéu do ¢t kép, ta néu dwoge ddi twong thong ké, tiéu chi thong ké, so
liéu thong ké, biéu dién thong keé.
- Néu 1 s6 nhan xét vé biéu do cot kép:
+) P6i twong nao xuét hién nhiéu nhat, it nhit
+) So sanh cic d6i twong thong ké & cac tiéu chi thong keé.
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S6 cay hoa tréng dworc clia hai l6p 6A va 6B

Bai 1. Poc biéu dd cot kép biéu dién sb
cay hoa hai 16p 6A va 6B trong duoc
sau day va néu mot sO nhan xét cia em.

BLGp6A
Lép 6B

Bai 2. Poc biéu db cot kép biéu dién s Héng Ce Hugng duong
thich xem céc the loai phim cua hoc
sinh nam va hoc sinh nit 16p 6A. Bi€t raing moi hoc sinh chi néu 1 thé loai phim yéu thich. Néu mét s

S& thich cac thé loai phim ctia nam va nit I6p 6A

B Nam ®= N

7
= 6
zZ
»n 5
3
E 4
23
O.
22
Q )

0

Phim hanh déng Phim kinh di Phim tinh cdm Phim hai Phim hoat hinh

nhan xét ciia em vé biéu do trén.

Bai 3. Poc va md ta biéu do cot kép biéu dién diém kiém tra cac mon cua hai ban Mai va Binh va néu
nhan xét ciia em.

Piém kiém tra cdc mén cta Mai va Binh

.

6 1 = m Diém cla Mai
4 ‘ ) I “ Piém cla Binh
2 || L |

0 — L L] : - L L]

Ngirvan  Toan Ngoai Gidoduc Lichsi Khoahoc
ngt1l congdan vabiali tunhién

Bai 4. Poc va md ta biéu do cot kép biéu dién s6 cay trong trong dot dau nam ciia 2 16p 6A1 va 6A2.
Neéu 1 s0 nhan xét ciia em ve bi€u do.
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Sé cay tréng cua hai I&p 6A1 va 6A2

18

16

14 ==

12 e

10 " —
4 i LGP 6A1
| _ | l = mLép6A2
2 i 5 b
0 9]

Xalach  Caibe Hungqué Tiatd Ot
Bai 5. Poc va mo ta

biéu d6 cot kép biéu dién nhiét d6 khong khi trung binh cac thang trong nam 2019 tai Lai Chau va Ca

Nhiét dd khong khi trung binh cac thang trong ndm tai mot sd tram quan tric by N&m, Tinh,
thanh phé and Thang

30,02 €

25,0
20,0
15,0
10,0

5,0

0,0

Thang

B 2019, Lai Chdu M 2019, C3 Mau

Mau. Néu 1 s6 nhan xét cua em vé biéu do.
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Dang 2. Lwa chon va biéu dién dwoc dit liéu vao bang tir Biéu do cot kép
Phwong phap giai:
- Lwa chon cac thong tin, dir liéu tir Biéu dd ¢t kép va dién vao bang theo yéu cau.
- Kiém, dém, tra 101 mot s6 cau héi theo yéu cau duwa trén cac dir liéu vé doi twong thong ké,
tiéu chi thong ké, s6 liéu thong ké, biéu dién thong ké tir Biéu dd cot kép.

Bai 1. Cho biéu db cot kép sau.

Nhiét d6 trong ngay 1/2/2021 tai mét s6 thanh phd

21 22
15 B Nhiét dd cao nhat (d6 C)
12
= Nhiét d6 thip nh4t (dé C)

HaGiang HaNgi  Hué  PaLat CaMau

N W W
U O un

20

Nhiét do (do C)
[
"

=
v O

a) Quan sat bi€u do cot kép trén, dién cac thong tin vao bang sau.

Thanh phd Nhiét d thap nhat (d6 C) Nhiét d cao nhat (46 C)
Ha Giang
Ha Noi
Hué
Pa Lat
Ca Mau
b) Thanh phé nao cé nhiét 4o cao nhat va thanh phd nao c6 nhiét d6 thap nhat, thanh phd nao c6 nhiét

d6 chénh léch 16n nhét trong ngay 1/2/2021?

¢) Em c6 nhan xét gi vé nhiét d6 cao nhét va nhiét do thép nhét cia cac thanh phé 1an luot tr Bic vao
Nam?

Bai 2. Biéu d6 cot kép sau biéu dién sb hoc sinh gioi Hoc ki I va Hoc ki II ctia céc 16p khdi 6 ndm hoc
2020-2021.

S6 hoc sinh gidi cla cac 1dp khéi 6

m Hockil Hoc ki Il

w
(%]

30

w
o

22 23
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a) Dua vao cac dit liéu tir biéu do cot kép, hoan thanh cac thong tin con thiéu cua bang sau.

Lop Hoc sinh gioi Hoc ki I Hoc sinh gioi Hoc Ki Il

6A5
b) Tong s6 hoc sinh gi6i cua tat ca cac 16p hoc ki I so v6i hoc ki I bién dong nhu thé nao?

¢) Lép nao c6 bién dong sé hoc sinh gioi gitra hoc ki I va hoc ki IT nhiéu nhét va 16p nao c6 bién dong
it nhat? Chénh 1éch mdi 16p 1a bao nhiéu em hoc sinh?

Bai 3. Biéu do cot kép sau biéu dién diém kiém tra giita ky I cdc mon hoc ctia Minh va Tung.

Diém kiém tra caic mon hoc cia Minh va Tung

B DPiém cua Minh  ®Diém cua Tung

12

10

2 8

D 6
-

R g

2

0

Toan Ngir van Tiéng Anh  Khoa hoc tynhién Lich st vabiali  Gido duc cong
dan

a) Trich xuét dit liéu tir biéu dd cot kép trén vao bang sau.

Mon hoc Diém cia Minh Diém cia Tung

Toan

Ngir van

Tiéng Anh

Khoa hoc tu nhién
Lich sur va Pia li
Gi4o duyc cong dan
b) Mén hoc ndo Minh ¢ diém kiém tra cao hon Tung? Mén hoc nao Minh c6 diém kiém tra thap hon
Tung?

€) Mén hoc nao 2 ban cé diém sd nhu nhau? Mén hoc nao 2 ban ¢6 diém kiém tra bi chénh 1éch nhét?

11

.Q Website: hocthembinhduong.com 11



https://zalo.me/0393732038
https://tailieumontoan.com/tai-lieu-toan-thcs-1

Website: hocthembinhduong.com

Bai 4. Biéu d6 cot kép sau day biéu dién so cuodn truyén cira hang ban dugc cic ngay trong tuan.

S6 cubn truyén clra hang ban duoc cac ngay trong tuan

40
= 32
‘g 30 25

2 20 16 18 13 16 15

g 12

" 6 . : l

o

wv

o

Th& hai Th& ba Tho tw Th& ndm Th sdu

Truyén doc thi€u nhi B Truyén tranh thi€u nhi

a) Hoan thanh bang théng ké sau.

Thir hai Thir ba Thir tw Thir nam Thir sau

Truyén doc thiéu nhi
Truyén tranh thiéu nhi
b) Cura hang ban dugc tong bao nhiéu cudn truyén tir thur hai toi thir sau?

c¢) Loai truyén nao cua hang ban dugc nhiéu hon va nhiéu hon bao nhiéu cudén?
Bai 5. Biéu do cot kép dudi day biéu dién s6 hoc sinh nam va nit ctia mdi to cia 16p 6B. Dya vao biéu

do em hay tra 101 cac cau hoi sau.

S hoc sinh nam va ni¥ cia mdi td cuda
|6p 6B

B Nam
B N
T61 T62 T63 T6 4

a) Lap bang thong ké s hoc sinh nam va s hoc sinh nit ciia mdi t6 cua 16p 6B.

6 LUONG (HOC SINH)
o N H (o)} [0e]

~

b) Lép 6B co téng s6 bao nhiéu hoc sinh, bao nhiéu hoc sinh nam, bao nhiéu hoc sinh nit?

Dang 3. Nhin ra va giai quyét dwoc van dé don giin hodic nhan biét cic quy luit don gidn dwa
trén phan tich cac s6 liéu thu dwoc

Phuong phap gidi: +) Loc ra cac s6 liéu chi tiét vé d6i twong thong ké, tiéu chi thong ké, so liéu

thong ké ¢ Biéu do cot kép

+) Nhin Biéu dd, lra chon cdt nao cao hon, thiap hon, so sanh giira cac ¢t (cac s6 liéu) véi

nhau.

+) Tinh toan cac s6 liéu thdng k&, suy luiin gidi quyét dwoc cic ciu héi, nhin ra cac quy luat

don gian.

12
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Bai 1. Biéu do cot kép sau biéu dién s dan phan theo thanh thi, néng thén nim 2019 ctiia mét sé tinh,
thanh pho.

S6 dan phan theo thanh thi, néng thén nam 2019

6000

3 40004093

€ 4000

2 1106 1049 995
2000 927

£ 137 721 66 249 207 147

S o0 — == R i — .

(=

z Ha Giang Béc Kan Ha Noi Hai Phong Hwng Yén Pa Ning

:% Céc tinh, thanh phé

Q

(7]

E Thanh thi = N6ng thon

a)
Nam 2019, dan sé Ha Noi Ha Noi 1a bao nhiéu nguoi? Bao nhiéu nguoi ¢ thanh thi, bao nhiéu nguoi ¢
ndng thon?

b) C6 bao nhiéu tinh, thanh phd c6 s6 dan & néng thon 16n hon sé dan & thanh thi? D6 1a nhiing tinh,
thanh phd nao?
Bai 2. C4n ning trung binh (don vi kilégram) ctia nam, nit tai mot sé qudc gia Pong Nam A duoc biéu

din qua biéu d6 cot kép dudi day.

Can ndng trung binh cla nam, ni¥ tai mot s6

A . N £
quoc giabong Nam A
B NI ®mNam

100
()
X
2
:g. O
E Viét Nam Malaysia Thai Lan Indonesia
© Qudc GIA

a) Quoc gia nao cé can nang trung binh cua nam la nhi€u nhat, 1a it nhat trong s6 cac nudc? Qudc gia
nao cd can nang trung binh cua nir 14 it nhat, 1a nhiéu nhat trong s6 cac nuoc?

b) Can ning trung binh ctia nam va nit chénh léch nhiéu nhét 13 & qudc gia nao? D6 1 bao nhiéu kg?

¢) Can nang trung binh cua nam ctia 4 nudc ké trén 1a bao nhiéu? Can ning trung binh cua nit cua 4
nude ké trén 1a bao nhiéu?

13
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Bai 3. Cho biéu dd sau biéu dién luong mua tai Ca Mau céc thang ctiia nam 2018 va nim2019.

Biéu dd lwgng mua tai Ca Mau cac thang clia ndm 2018 va ndm 2019

H 2018 w2019

600
522.9
500 :
444.8 464.5
S 400
=3
< 29302.5
S 300 — 288 269 5
238 .
% 219¢% 4
32000 4493
10419.1
100 -, 60.7 47.7
11gg 0331 1&.
O || ||
T1 7] 3 T4 TS5 6 7 T8 T12
THANG

a) Thang nao cua nim 2018 1a mua nhiéu nhat, thang nao 13 mua it nhat v6i luong 1a bao nhiéu mm?
Thang nao cua nam 2019 la mua nhi€u nhat, thdng nao 1a mua it nhat véi luong 1a bao nhiéu mm?

b) Qua 2 ndm, dy dodn 6 thang mua kho 1a nhitng thang nao? Dy doan 6 thang mua mua la nhiing
thang nao? Em co thé giai thich vi sao nhu vay.

Bai 4. Hai khao sat loai qua yéu thich cua cac ban trong 16p minh va thu duoc két qua nhu biéu d6 sau.
Biét rang mdi ban chi chon 1 loai qua yéu thich nhat.

Loai qud yéu thich ctia cadc ban trong Iép

8
7
6
5
4
3
1
0 ul |

Buadi Loai khac

S6 lwong (qua)

B Nam BN

a) Tong sb hoc sinh trong 16p cta Hai 1a bao nhiéu?

b) Loai qua nao dugc cac ban yéu thich nhét? Loai qua nao dugc cac ban nam yéu thich nhat? Loai qua
nao dugc céc ban nir yéu thich nhat?

¢) Sé céc ban thich an nho chiém bao nhiéu phan so vdi ca 16p?

Bai 5. Biéu d6 cot kép sau day biéu dién san luong xuat khau gao va ca phé cua Viét Nam trong ba
nam 2018, 2019, 2020.
14
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San lugng xuit khdu gao va ca phé cda Viét Nam
trong cac nam

Gao mCaphé
3
28 £T1 6,37
[ 1
26 5,35
<l
E 4
g , 1,88 1,65 116
9 I I —
3 2018 2019 2020
NAM

a) Tinh tong san lugng xuat khau gao trong ba nim 2018, 2019, 2020. Tinh tong san lwong xuét khau
ca phé trong ba nam 2018, 2019, 2020.

b) San luong gao xuit khau nim 2020 bién dong nhu thé nao so véi nam 2019, luong thay doi 13 bao
nhiéu?

¢) San luong ca phé xuit khau nam 2020 bién dong nhu thé nao so véi nim 2019, luong thay ddi 1a
bao nhiéu?

d) Em c6 thé du doan 1y do tai sao lai c6 su bién dong d6 giita hai naim 2019 va 2020.

Dang 4. Nhin biét dwoc méi lién hé giira thong ké véi kién thirc trong cic mén hoc khac va
trong thue tién
Phuong phap gidi: Tir cac biéu dt cot kép trong cac mon hoc khac nhw Dia li, Lich sir, Vat
li...hodc trong thue tién hang ngay trén cic phwong tién dai chiing nhu ti vi, Internet, bao chi,
chiing ta c6 thé lrra chon céc thong tin chi tiét tir biéu do dé c6 thé suy luan, nim bit tinh hinh
thye tién dang dién ra.

Bai 1. Biéu d6 cot kép sau thé hién s6 ca nhiém Covid 19 qua timg ngdy & Binh Duong va Thanh phd
Ho Chi Minh tir 1/7/2021 t6i 8/7/2021.

S6 ca nhiém Covid 19 tir 1/7/2021 t6i 8/7/2021

m Binh Duwong H6 Chi Minh

1000 714 <00 ca1 710 766 215
<00 464 419
90 13 33 87 131 92 60 135
0 [ | — [ [ | [ — [ |
1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7

a) So sanh s6 ngudi nhiém Covid 19 qua cac ngay tir 1/7/2021 t6i 8/7/2021 giita Binh Duong va Thanh
phd H6 Chi Minh. Tong s6 ca nhiém & H6 Chi Minh va tong sb ca nhiém ¢ Binh Duong tir 1/7 dén 8/7
14 bao nhiéu?

b) Trong s6 cac ngay trén, ngay nao TP H5 Chi Minh c6 nhiéu ca nhiém Covid 19 nhit va ngay nao c6
it ca nhiém nhit? Ngay nao Binh Duong c6 s6 ca nhiém Covid 19 it nhat va ngay nao c6 nhiéu ca
nhiém nhét?

15
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Bai 2. Trong ky Sea Games lan thtr 30 t6 chirc ¢ Philippines, tong sé huy chuong va sé huy chuong
vang cua céc qudc gia tham dy duoc thé hién qua biéu d6 sau.

Huy chwong Sea Games 30

450
400
350

5300
()

= 250
N

éjDzoo
=.150
=

o 10
A g

I I B g1 b
N

S > ¢ @ &
AP & & o

o o o

. &

. Q\ . > & R 0 & S Nt

QX.\\\\Q 4@ & 60 @‘b %&% @‘b Q%&QQ Q0 s
S

B Téng s6 huy chufogga ¢ W&yg:iﬁlucng vang
a) Ké tén ba qudc gia c6 s6 huy chuong vang nhiéu nhat.
b) Sip xép cac qubc gia theo thir tr giam dan vé téng sé huy chuong dat dugc.

¢) Néu xép hang theo tong sb huy chuwong dat duoc thi Viét Nam ding thir may? Néu xép theo tong sd
huy chuong vang dat dugc thi Viét Nam dimg thtr may?

Bai 3. Trong mét tap chi Dia li, nhiét d6 trung binh “°C” theo thang tai Mat-xco-va (Nga) va Canberra
(Uc) dugce biéu dién theo biéu do dudi day.

Nhiét dé trung binh theo thang tai hai thanh phd

m Mat-xco-va Canberra

25 20,5 20,2
20 17,7

— 12,7

o 10 9 6

g—_ 10 4,0 4,0 5,0

a 05

§ -05 Ig 1 Tlg 2T g 3 Thang4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Th?r:;’g 11 Thaeg,d2
-10

-8,0
15 -10,3 -9,7

CAC THANG
a) Cac cot nam dudi truc ngang c6 ¥ nghia gi?
b) Cho biét 3 thang ¢ nhiét do trung binh cao nhat & Mat-xco-va, & Canberra.
¢) Cho biét 3 thang c6 nhiét do trung binh thdp nhit & Mat-xco-va, & Canberra.

d) Dy doan céc thang mua hé, mua dong & hai thanh phd nay.

16
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e) Mo ta xu thé vé nhiét do tir thang 1 dén thang 12 tai Mat-xco-va va tai Canberra.

f) Em hay du doan tai sao c6 su khac biét vé xu thé nhiét do trung binh theo cac thang trong nam tai
hai thanh pho nay.

Bai 4. Tap chi bong da World Soccer thong ké vé s6 1an da phat dén thanh cong, thit bai cua hai cau
tha Lionel Messi va Cristiano Ronaldo tinh dén thang 5-2020. Ta c6 biéu d6 cot kép sau
S6 1an d4 phat dén thanh cdng, that bai

W Lionel Messi  m Cristiano Ronaldo

150 121
2 100
+<T
—
R 50 26 22
0 I
S6 Ian thanh cong S6 Ian that bai

SO LAN DA PHAT BEN

a) Nhu vay, Lionel Messi va Cristiano Ronaldo mdi nguoi dé c6 tong bao nhiéu 1an da phat dén, bao
nhiéu lan thanh cong va bao nhiéu lan that bai?

b) Em hiy dy doan ai trong s6 hai cau thu trén sut phat dén t6t hon? Vi sao?

Bai 5. Biéu do cot kép sau day cho biét tong s6 ngudi bi mac Covid-19 va sb ngudi da khoi bénh tinh
dén ngay 20-05-2020 tai mot s6 nude Dong Nam A.

40000
28794
w 30000
£ 50000 18496
=] 12942 10635
& 10000 aa67 8978 5646 2843 3033 2857
- 324 263
0 —— — I _— I
Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thai Lan Viét Nam
Qudc gia

S8 camic = SO ca khoi

a) Sb lugng ngudi mic Covid-19 va sé nguoi khoi bénh ¢ Viét Nam 1a bao nhiéu?
b) S6 lwong ngudi mic Covid-19 & nudce ndo cao nhat, 1a bao nhiéu?
¢) Ba nudc nao chita khoi dugc nhiéu bénh nhan Covid-19 nhat?
D. PAP AN BAI TAP TRAC NGHIEM:
BANG PAP AN BAI TAP TRAC NGHIEM

1,2 34|56 |7]8]9]10

17

‘Q Website: hocthembinhduong.com 17


https://zalo.me/0393732038
https://tailieumontoan.com/tai-lieu-toan-thcs-1

Website: hocthembinhduong.com

BAI 3. MO HINH XAC SUAT TRONG MQT SO TRO CHOI VA THi NGHIEM PON GIAN
A. TOM TAT LY THUYET
1. N§i dung 1: Mb hinh xac suit trong tré choi tung dong xu

Vi du 1. Khi tung dong xu 1 1an, c6 hai két qua c6 thé xay ra d6i voi mat xuat hién caa dong xu do la:
mat S; mat N.

Vay tap hop céc két qua co thé xay ra dbi vai mat xuat hién cua ddng xu 1a {S;N3}.
Trong do:
+ S: Ki hiéu cho két qua xuat hién mat sap.
+ N: Ki hiéu cho két qua xuat hién mat ngura.
2. Ndi dung 2: M hinh xac suit trong tro chei lay vat tir trong hép.

Vi du 2. Khi Iy ngau nhién mét qua bong, cd ba két qua co thé xay ra ddi véi mau caa qua bong dugc
lay ra, d6 1a: mau xanh; mau do; mau vang.

Vay tap hop céc két qua cd thé xay ra d6i voi mau caa qua bong lay ra 1a {X;D;V}.
Trong do:

+ X: ki hiéu cho két qua liy duoc qua bong mau xanh.

+ P: ki hiéu cho két qua Iy dwoc qua bong mau do.

+ V: ki hiéu cho két qua liy duoc qua bong mau vang.

B. BAI TAP TRAC NGHIEM

| - MUC PQ NHAN BIET

Cau 1. C6 ba chiéc thé cung loai, mdi thé duoc ghi trong cac s6 1 ; 2 ; 3. Hai thé khac nhau thi ghi hai
s6 khéc nhau. Rat ngau nhién mot chiéc thé trong hop. Nhiing két qua co thé xay ra ddi vai s6 xuat hién
trén thé duoc rdtra la :

Al
B.2
C.3
D. C4 3 dap an trén

Cau 2. C6 ba chiéc thé cung loai, mdi the duoc ghi trong cac s6 1 ; 2 ; 3. Hai thé khéac nhau thi ghi hai
s6 khéac nhau. Rt ngau nhién mot chiéc thé trong hop. Tap hop céc két qua c6 thé xay ra ddi voi s6 xuét
hién trén thé dugc ratrala:

A.{1:2}
B. {1;3}
C.{2;3}
D.{1;2; 3}

. O Website: hocthembinhduong.com 1


https://zalo.me/0393732038
https://tailieumontoan.com/tai-lieu-toan-thcs-1

Website: hocthembinhduong.com

Cau 3. Mot hop c6 4 qua bong, trong d6 c¢6 1 qua bong vang: 1 qua bong den; 1 qua bong tring; 1 qua
bong cam. Cac qua bong co kich thudc va khéi luong nhu nhau. Liy ngau nhién mot qua bong trong
hop. Nhitng két qua c6 thé xay ra d6i véi mau caa qua bong duoc lay ra la:

A. Vang; tring; cam
B.V ang; cam; den

C. Vang; tring; den; cam
D. Pen; tring; vang; nau

Cau 4. Mot hop 6 4 qua bong, trong d6 co 1 qua bong vang; 1 qua bong den; 1 qua bong trang:; 1 qua
bong cam. Cac qua bong co kich thudc va khéi luong nhu nhau. Liy ngau nhién mot qua bong trong
hop. Tap hop cac két qua co thé xay ra ddi véi mau caa qua bong duoc lay ra la:

A. {Vang; tring; den; cam}
B. {Vang; tring; cam}

C. {Vang; cam; den; tim}
D. Den; cam; vang; tréng

Cau 5. C4 ba chiéc thé cung loai, mdi thé duoc ghi trong cac s6 1 ; 2 ; 3. Hai thé khac nhau thi ghi hai
s6 khac nhau. Rt ngau nhién mot chiéc thé trong hop. S6 két qua co thé xay ra dbi voi sé xuat hién trén
thé duocritrala:

A. 1l
B.2
C.3
D.4
I1-MUC PO THONG HIEU

Cau 6. Biét rang xuc xac c6 6 mat, sé cham & mdi mat 14 mot trong cac sé nguyén duong 1; 2; 3; 4; 5;
6. Gieo con xdc xac mot 1an. S6 két qua cd thé xay ra ddi voi mat xuét hién caa xuc xac 1a:

Al
B.2
C.4
D.6
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Cau 7. Lép 6A1 t6 chirc boc thim trang thuong « vong tron may man »,
trong d6 chiéc dia tron duoc chia thanh 6 phan bang nhau bao gom cac
phan : bat bi ; thudc ; g6i bim bim ; keo mat ; quyén vé ; goodluck. Quay
chiéc dia 1 1an. Céc két qua c6 thé xay ra ddi véi cac phan thuong o hinh
quat ma chiéc kim chi vao khi dia dirng lai 12 :

A. Thudc; goi bim bim

B. Keo mut; quyén va; goodluck; gbi bim bim; thudc; bt bi
C. Bt bi; keo mat
D. Good luck; quyén vo

Cau 8. Lop 6A1 t6 chuc bbc tham tring thuong « vong tron may mén »,
trong d6 chiéc dia tron dugc chia thanh 6 phan biang nhau bao gom cac
phan : bat bi ; thudc ; g6i bim bim ; keo mat ; quyén vé ; goodluck. Quay
chiéc dia 1 1an. Hai diéu can chd y trong mé hinh xéc sut cua tro choi trén
la:

A. Quay chiéc dia 2 1an va tap hop cac két qua cd thé xay ra ddi véi céc
phan thuéng ¢ hinh quat ma chiéc kim chi vao khi dia dung lai 1a Keo
mat; quyén va; goodluck; goi bim bim; thudc; bat bi.

B. Quay chiéc dia 2 1an va tap hop cac két qua co thé xay ra déi vai cac
phan thuong & hinh quat ma chiéc kim chi vao khi dia dung lai 12 {Keo
mat; quyén vé; goodluck; goi bim bim; thudc; bat bi}
C. Quay chiéc dia tuy y va tap hop céac két qua co thé xay ra ddi véi cac
phan thuong & hinh quat ma chiéc kim chi vao khi dia dung lai 12 {Keo
mat; quyén va; goodluck; gbi bim bim; thudc; but bi}
D. Quay chiéc dia 1 1an va tap hop céc két qua co thé xay ra ddi vai cac
phan thuong & hinh quat ma chiéc kim chi vao khi dia dung lai 1a : { keo
mat; quyén va; goodluck; gbi bim bim; thudc; but bi}

Cau 9. Mot hop ¢6 nhitng chiéc thé cung loai, mdi thé duoc ghi 1a mot trong cac s6 chin lién tiép trong
diys62;4;6;....; 20. Hai thé khac nhau thi ghi hai s6 khac nhau. Rt ngau nhién mot chiéc the trong
hop. S6 két qua co thé xay ra ddi véi s6 xuat hién trén thé duoc rat ra la :

A.8
B.9
C.10
D. 20
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Cau 10. Mot hop ¢6 nhiing chiéc thé cung loai, mdi thé duoc ghi 1a mot trong céc s 1¢ lién tiép trong
daysé1:3:5;....;29. Hai thé khac nhau thi ghi hai s6 khac nhau. Rat ngau nhién mét chiéc thé trong
hop. Sb két qua co thé xay ra ddi véi s6 xuat hién trén thé duoc rat ra Ia :

A.10
B. 14
C.15
D. 20
111 -MUC PQ VAN DUNG

Cau 11. Mét hop chira 10 chiéc thé cuing loai, trong d6 cac thé danh sd 2 ; 4 ; 6 c6 mau den ; cac thé
danh s 1; 3 ;5 c6 mau trang ; cac thé danh s6 7 ; 8 ; 9 ; 10 ¢6 mau nau. LAy ngau nhién mot chiée the
trong hop. Tap hop céc két qua co thé xay ra ddi véi sb xuat hién trén thé mau tring duoc lay ra la

A. {2:4:6}
B.{1,;3;5}
C.{7;8;9; 10}
D.{1;2;3;4;5;6;7,;8;9; 10}
Cau 12. Mot hop chira 10 chiéc thé cung loai, trong do6 cac thé danh s6 2 ; 4 ; 6 ¢ mau den ; c4c thé

danh s6 1; 3 ;5 c6 mau trang ; cac thé danh s6 7 ; 8 ; 9 ; 10 ¢6 mau nau. LAy ngau nhién mot chiéc the
trong hop. Tap hop cac két qua c6 thé xay ra ddi véi sb xuat hién trén thé mau den duoc lay ra la :

A. {2;4,6}
B.{1,3;5}
C.{7;8;9; 10}
D.{1;2;3;4;5;6;7,;8;9; 10}
Cau 13. Mot hop ¢6 1 qua bong xanh ; 1 qua bong do ; va 1 qua béng vang. cac qua cé khdi lwong va

kich thudc nhu nhau. Lay ngau nhién 2 qua bong trong hop. Nhiing két qua cé thé xay ra ddi véi mau
cuia qua bong duogc lay ra la :

A. Xanh; do; vang

B.X anh do; d6 vang

C.X anh d6; do6 vang; xanh vang
D. bap an khac

Cau 14. Trong mot budi dau nim hoc 16p 6. C6 Hoa muébn chon 2 hoc sinh ngau nhién trong s6 5 hoc
sinh “ Hoa; Mai; Dling; Oanh; Lan” lam cong tac truc nhat. Tap hop nhitng két qua cé thé Xay ra ddi véi
tén hoc sinh duwoc chon la:

A. { Hoa; Mai; Diing; Oanh; Lan}
B.{ Hoa Mai; Diing Oanh; Lan Hoa}
C.{ Hoa Mai; Diing lan; Oanh Hoa}
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D. {Hoa Mai; Hoa Diing; Hoa Oanh; Hoa Lan; Mai Diing; Mai Oanh; Mai Lan; Diing Oanh;
Ding Lan; Oanh Lan}

Cau 15. Son Tung goi d6 uéng & mot ctra hang tra sira. Phan nude ¢d vi matcha hoac so -co -la, Phan
chan trau c6 tran chau hat tring, hat den hoic tran chau soi. Hoi ban ¥ c6 bao nhiéu cach dé goi cho
minh 1 ly nudc c6 di 2 phan: nudc; tran chau.

A 2
B.4
C.6
D.8

IV. MUC PO VAN DUNG CAO

Cau 16. Son Tung goi d6 uéng & mot cira hang tra sita. Phan nude ¢6 vi matcha hoic sé ¢d la, Phan
chan trau co tran chau hat trang, hat den hoic tran chau soi va 16p kem tuoi c¢6 vi vani hoac dau. Hoi
ban ¥ ¢6 bao nhiéu cach dé goi cho minh 1 ly nuéc c6 du 3 phan: nudc; tran chau va kem tuoi?

A. 10
B. 12
C.14
D. 16

Cau 17. B me Chi cd cdng viéc quan trong nén phai dé Chi ¢ nha mot minh. Me rat thuong Chi nén
d3 chuan bi ba mén an dic biét: Mén phap; mén Nga; mén Duc cho budi sang, trua va ti cia ngdy hom
d6 cho ban 4y. S6 phan tir cua tap hop céc cach thudng thirc cac mén an dic biét d6 trong ngay la:

A.6
B.7
C.8
D.9

Cau 18. Mot hop c6 chtra 6 qua bong trong d6 c6 2 qua bong xanh duoc danh sé 1, 2 ; 2 qua bong
d6 duoc danh sb 3,4 ; 2 qua bong vang dugce danh sb 5, 6. cac qua bong c6 khdi luong va kich thudc
nhu nhau. Lay ngau nhién 2 qua bong trong hop. S6 phan tir cua tap hop gom céc két qua co thé xay ra
khi ldy 2 qua bong bét ky 14 :

A.3
B.5
C15
D. 20
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Cau 19. Mot hop c6 chtra 6 qua bong trong d6 c6 2 qua bong xanh duoc danh sé 1, 2 ; 2 qua bong
do duoc danh s 3,4 ; 2 qua bong vang dugc danh s6 5, 6. cac qua bong ¢ khéi lwong va kich thudce
nhu nhau. Lay ngau nhién 2 qua bong trong hop. S6 phan tir cua tap hop gom céc két qua co thé xay ra
khi liy 2 qua bong trong d6 c6 it nhat 1 qua béng xanh 14 :

A.8

B.9

Cl10

D. 15
Céu 20. Tung mot quén xdc Xdc can déi’dén’g chz?it‘z lan. Sé phﬁq tr tap hop cac két’qué’cé thé‘ Xay ra
doi vai mat xuat hién dong xu sao cho s6 cham ¢ lan tung thir nhat khdng nho hon s6 cham & lan tung
thur hai la:

A.6

B11

C.15

D.21

C.CAC DANG TU LUAN

Dang 1. Viét tap hop cac két qua c6 thé xay ra dbi voi mot so trd choi va thi nghiém don gian
Phwong phap giai
Budc 1: Liét ké nhimng két qua c6 thé xay ra d6i voi tro choi hodc thi nghiém do.
Budc 2: Viét tap hop cac két qua c6 thé xay ra dbi voi tro choi hodc thi nghiém doé

Bai 1. Trong mét budi dau nam hoc Iép 6. C6 Hoa mudn chon 1 hoc sinh ngau nhién trong sé 4 hoc sinh
“Hanh, Mai, Trung, L&m” lam 16p pho lao dong.

a) Néu nhitng két qua c6 thé xay ra d6i véi tén hoc sinh dugc chon.
b) Viét tap hop nhitng két qua c6 thé xay ra d6i véi tén hoc sinh dugc chon.

Bai 2. C6 6 chiéc thé cung loai, mdi thé duoc ghi trong cacsé 1;2 ;3 ;4 5; 6. Hai thé khac nhau thi
ghi hai s6 khac nhau. Rt ngau nhién mét chiéc thé trong hop.

a) Néu cac két qua cd thé xay ra ddi vai sb xuat hién trén thé duoc rit ra.
b) Viét tap hop céc két qua co thé xay ra ddi véi s6 xuat hién trén thé duoc rit ra.
¢) Néu hai diéu can cha ¥ trong mé hinh xéac suét cia trd choi trén.

Bai 3. Mot hop c6 6 qua bong, trong d6 ¢6 1 qua bong vang; 1 qua bong den; 1 qua bong trang; 1 qua
bong cam; 1 qua bong do; 1 qua bong nau. CAac qua bong co kich thuéc va khdi lwong nhu nhau. Ly
ngau nhién maot qua bong trong hop.

a) Néu cac két qua cd thé xay ra ddi voi mau cua qua bong dugc lay ra.
b) Viét tap hop céc két qua co thé xay ra dbi voi mau cua qua bong duoc 1y ra.

¢) Néu hai diéu can cht ¥ trong mé hinh x4c suét cta trd choi trén.
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Bai 4. Mdi con xuc xic c6 6 mit, s chAm xuét hién & mdi mat 1a mot trong cac sb nguyén duong 1, 2,
3,4, 5, 6. Gieo xuc xic 1 lan.

a) Néu nhirng két qua co thé xay ra ddi v6i mat xudt hién cia xtc xic 1a mot sd chia hét cho 2.

b) Viét tap hop nhimng két qua c6 thé xay ra ddi vai mat xuat hién cta xtc xic 1a mot sd chia hét cho 2.
Bai 5. Mbi con xtic xdc co 6 mat, sé chdm xuat hién & m&i mat 1a mot trong cac s6 nguyén duong 1, 2,
3,4, 5, 6. Gieo xuc xic 1 lan.

a) Néu nhirng két qua co thé xay ra ddi v6i mit xudt hién cia xtc xdc 1a mot sd chia hét cho 3.

b) Viét tap hop nhimng két qua c6 thé xay ra ddi vai mat xuat hién cta xtc xic 1a mot sd chia hét cho 3.

Bai 6. L6p 6A t6 chirc bdc tham trang thudng « vong tron may
man », trong d6 chiéc dia tron duoc chia thanh 5 phan bang
nhau bao gém cac phan : Hop bat; quyén vo ; goi bim bim ; keo
mut ; chic ban may man lan sau ; mat luot. Quay chiéc dia 1
lan.

a) Néu cac két qua cd thé xay ra d6i véi cac phan thuong o hinh
quat ma chiéc kim chi vao khi dia dung lai.

b) Viét tap hop céac két qua co thé xay ra dbi véi cac phan
thuong ¢ hinh quat ma chiéc kim chi vao khi dia dung lai.

¢) Néu hai diém can chd y trong md hinh xac suit cua tro choi
trén.

Bai 7. Mot hop chira 10 chiéc thé cung loai, trong do cac thé 1; 2; 3; 4 c6 mau tim; cac thé danh $6 5;
6; 7 c6 mau vang; cac thé danh so 8; 9; 10 c6 mau hong. Ly ngau nhién mot chiéc thé trong hop.

a) Néu cac két qua c6 thé xay ra doi voi mau cua thé duoc 14y ra.

b) Viét tap hop cac két qua c6 thé xay ra dbi voi sb xudt hién trén thé duoc 14y ra.
c) Viét tap hop cac két qua co thé xay ra d6i véi sb xudt hién trén thé mau hong.
d) Viét tap hop cac két qua co thé xay ra ddi v6i s6 xuét hién trén thé mau tim.

Bai 8. Mot hop ¢ 1 qua bong xanh ; 1 qua bong do ; va 1 qua bong vang. 1 qua bong tim, cac qua co
khéi lugng va kich thude nhu nhau. Lay ngau nhién 2 qua bong trong hop.

a) Néu nhitng két qua cé thé xay ra d6i véi mau cua qua bong duoc lay ra.
b) Viét tap hop nhitng két qua c6 thé xay ra ddi véi mau cia qua bong dugc lay ra.

¢) Néu hai diém can chd y trong md hinh xac suat cta trd choi trén.

Bai 9. Nha bac Long c6 3 con ga, nha bac Nam c6 4 con vit. Hai bac muén trao d6i véi nhau 2 con
moi loai héi.

a) Viét tap hop nhitng phuong an bac Long c6 thé 1y ra dé trao d6i véi bac Nam.
b) Viét tdp hop nhitng phuong an bac Nam c6 thé 1dy ra dé trao ddi voi bac Long.

¢) Viét tap hop cac phuong 4n hai bac c6 thé trao d6i v6i nhau?
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Bai 10*. Mot hop chira 6 chiée thé cung loai, trong d6 cac thé danh sb 1; 2 ¢ mau tim; cac thé danh sb
3;4 c6 mau vang; thé danh s6 5 c6 mau hong. Lay ngau nhién 2 chiéc thé trong hop.

a) Néu cac két qua co thé xay ra vdi 2 chiéce thé dugc lay ra.

b) Néu céc két qua c6 thé xay ra véi 2 chiée thé duoc 14y ra biét rang c6 it nhat 1 chiéc thé mau tim
trong 2 chiéc.

Bai 11*. Mot hop chira 6 chiéc thé cung loai, trong d6 cac thé danh sb 1; 2 ¢ mau tim; cac thé danh s6
3;4 ¢ mau vang; thé danh so 5 c6 mau hong. Lay ngau nhién 3 chiéc thé trong hop.

a) Néu cac két qua co thé xay ra vdi 3 chiéc thé dugc lay ra.

b) Néu cac két qua c6 thé xay ra v6i 3 chiée thé duogc 13y ra biét rang trong 3 chiée thé ludn c6 mot
chiéc thé¢ mau hong.

Bai 12*. Mot hop chira 6 chiéc thé cung loai, trong d6 cac thé danh sb 1; 2 ¢ mau tim; cac thé danh s6
3;4 c6 mau vang; thé danh so 5 c6 mau hong. Lay ngau nhién 3 chiéc thé trong hop.

a) Néu cac ket qua co thé xay ra vdi 3 chiéc thé dugc lay ra bict rang trong 3 chiéc thé ludén cdé mdt
chiéc thé mau vang.

b) Néu céc két qua co thé xay ra véi 3 chiéc thé dugc lay ra biét rang trong 3 chiéc thé luén cdé mot
chiéc thé mau vang va 1 chiéc thé mau tim.

Dang 2. Tinh s6 két qua c6 thé xdy ra trong mot s6 trd choi va thi nghiém don gian
Phwong phap giai
- Liét ké céc két qua co thé xay ra trong mot sO tro choi va thi nghi€ém don gian.
- Pém

Bai 13. Mot chlec hop dung 4 chiée keo co kich thude nhu nhau va c6 mau sac lan luot 1a: hong, xanh,
cam, d6. Lay ngiu nhién mot chiéc keo trong hop. Tinh sé phan tir ctia tap hop cac két qua co thé xay
ra d6i voi mau cia chiée keo duoc 14y ra.

Bai 14. Son Tung mudn dit pizza & & mot cira hang pizza. Phan dé banh c6 2 loai dé khong va dé
khoai lang, phan nhan cé 3 vi hai san, b, ga va cd 2 loai kich thuéc la ¢d vira va co 1én. Hoi bany cd
bao nhiéu cach dé goi cho minh 1 chiéc banh Pizza c& lon.

Bai 15. Mot hop ¢ 5 qua bong, trong d6 c¢6 1 qua bong vang; 1 qua bong den; 1 qua béng trang; 1 qua
bong cam; 1 qua bong xanh. Cac qua bong co6 kich thudc va khdi luong nhu nhau. Lay ngau nhién ba
qua béng trong hop. Tinh sb phan tir caa tap hop cac két qua co thé xay ra ddi véi mau caa qua bong
duoc lay ra.

Bai 16. Son Tung mudn dit pizza & & mot cira hang pizza. Phan dé banh c6 2 loai dé khong va dé
khoai lang, phan nhan cé 3 vi hai san, bo, ga va c6 2 loai kich thuéc la ¢ vira va co 16n.

a) Hoi ban y ¢6 bao nhiéu cach dé goi cho minh 1 chiéc banh Pizza bo, ¢& 16n.
b) Hoi ban ¥ ¢6 bao nhiéu cach dé chon cho minh 1 chiéc pizza.

Bai 17. B6 me Mai ¢6 cong viéc quan trong nén phai & Mai & nha mot minh. Me rat thuong Mai nén
da chuan bi ba mon an dac biét: Ba&nh mi; pha; kimbap cho budi sang, trua va toi ciia ngay hom dé cho
ban ay. Tinh s6 phan tir ctia tap hop cac cach thudng thudc cdc mén an dic biét d6 trong ngay cia
Mai.
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Bai 18. C6 4 chiéc thé cung loai, mdi thé duoc ghi trong cacsé 1 ; 2 ; 3 ; 4. Hai thé khac nhau thi ghi
hai s6 khac nhau. RGt ngau nhién hai chiéc thé trong hop. Tinh sb phan tir cua tap hop céc két qua co
thé xay ra d6i voi sb xuat hién trén thé duoc rit ra.
Bai 19*. Tung hai vién xdc xic dong chat. Hoi xay ra bao nhiéu truong hop c6 tong cac sé cham caa
mit trén cuing chia hét cho 3 ?
Bai 20*. Minh Anh c6 2 cai vay, 1 cai 40, 2 céi quan, 1 doi dép, 2 doi giay. Dé di tu tiéc, ban Ay s&
chon mac vay hoic mic quan &o. Hoi ban dy c6 bao nhiéu cach phbi @6 di du tiéc ? Biét rang Minh
Anh sé& khong di dép khi mac vay.
D. PAP AN BAI TAP TRAC NGHIEM:

BANG PAP AN BAI TAP TRAC NGHIEM

1,234 |5|6|7]8]9]10

by bjcjA|jC D/ B|D|C|C

11112 |13 114 15|16 |17 |18 |19 | 20
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CHUONG 4. BAl 4. XAC SUAT THUC NGHIEM
TRONG MQT SO TRO CHOI VATHI NGHIEM PON GIAN

A. TOM TAT LY THUYET
Xac suit thuc nghiém

Thuc hién lap di lap lai mot hoat dong nao d6 n 1an. Goi n(A) 1a sé 1an su kién A xay ra trong n
lan d6. Ti s6

n(A) S6 lan sy kién A xay ra

n Tong sb lan thyc hién hoat dong
duoc goi la xac suit thuc nghiém cua su kién A sau n hoat dong vira thyc hién.
B. BAI TAP TRAC NGHIEM
| - MUC PO NHAN BIET

Cau 1. Néu tung mot ddng xu 10 Ian lién tiép, c6 3 1an xuat hién mit S thi x4c suat thuc nghiém xuat
hién mat S bang:
3 10 3 7
A — B. — C. — D. —
10 3 7 3
Cau 2. Néu tung mot déng xu 20 lan lién tiép, c6 4 1an xuat hién mat N thi xac suat thuc nghiém xuat
hién mat N bang:

1
A — B. D. —

5 6
Cau 3. Néu gieo xtc xic 15 lan lién tiép, cd 4 1an xuat hién mat 3 cham thi xé4c suét thuc nghiém xuat
hién mat 3 cham 1a;
11 11 4 4
A — B. — C. — D. —
4 15 15 11
Cau 4. Mat chiéc hop c6 5 chiéc thé cuing loai, mdi the dc ghi mét trong cac sb 1, 2, 3, 4, 5; rat ngau
nhién mot thé tir trong hop, ghi sb roi tra lai hop. Lap lai hoat dong 20 lan, trong d6 c¢6 6 1an rit dugc
thé s6 5. X4c suat thuc nghiém rat duoc the s6 5 1a:
3 7
A — B. — D. —
10 10 4
Cau 5. Néu gieo xtc xic 25 lan lién tiép, ¢ 8 l1an xuat hién mat 6 cham thi x4c suét thuc nghiém xuat
hién mat 6 cham 1;
8 17 8 17
B

A — L= C. — D. —
25 25 17 8

1
C.

N
Wk

3
C.

|
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I1-MUC PO THONG HIEU

Cau 6. Néu tung mot dong xu 13 1an lién tiép, c6 4 1an xuat hién mit S thi xac suét thuc nghiém xuat
hién mat N bang:

4 9 9 4
A — B. — C. — D. —
13 13 4 9

Cau 7. Néu tung mot dong xu 24 lan lién tiép, cd 15 1an xuat hién mat N thi x4c suat thuc nghiém xuat
hién mat S bang:

5 3 3 5
A — B. — C. — D. -
8 5 8 3
Trong hdp c6 5 thé cung loai dugc danh 65, 6, 7, 8, 9. Mai nhim mét léy ra 1 thé tir hop, ghi lai )
10i tra thé vao hop. Lip lai hoat dong trén 30 1an lién tiép, Mai dugc bang két qua nhu sau:

5

6

6 5 5 6 9 8 6 7
7 5 8 9 9 8 9 7 8 9
6 7 7 6 9 8 5 7 7 5
Cau 8: Xac suét thuc nghiém Mai 14y duoc thé ghi sb chan 1a:
6 11 19 5
A — B. — C. — D. —
30 30 30 30
Cau 9: Xac suat thyc nghiém Mai 1y duoc thé ghi sb 1¢ 1a:
19 11 19 11
A — B. — C. — D. —
11 19 30 30
Cau 10: Xac suat thuc nghiém Mai lay duoc thé ghi s6 nguyén t6 Ia:
19 6 11 13
A — B. — C. — D. —
30 30 19 30
111 -MUC PQ VAN DUNG
Mot xa thi bit 30 mili tén vao mdt tAm bia. Diém sd & cac 1an ban cho ¢ bang sau:
10 10 7 8 9 7 8 8 10
9 8 9 7 10 9 9 10 8
8 7 7 9 8 10 9 8 7
Hay tinh xac suét thuc nghi¢ém cuia cac sy kién sau trong mdi 14n ban:
Cau 11: X4c suat thuc nghiém cta Xa thi ban duoc it nhit 8 diém Ia:
7 3 7 23
A — B. — C.— D. —
30 10 15 30
2
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CAu 12: Xac suat thuc nghiém cta Xa tha ban dugc trén 8 diém 1a:

4 3 7 15
A — B. — C. — D. =
15 10 15 7
Cau 13: Xac suit thuc nghiém cia xa tha ban duoc dudi 9 diém Ia:
3 4 8 1
A — B. — C. — D. =
10 5 15 5
Cau 14: Xac suit thuc nghiém ciia Xa thii ban dugc khong qua 7 diém la:
7 2
I 8. c. = p. 20
23 30 30 7
Cau 15: X4c suat thuc nghiém cia xa thi ban dugc it nhat 9 diém la:
1 8 7 4
A = B. — C. — D. —
5 15 15 5

IV. MUC PO VAN DUNG CAO

Céc ban hoc sinh 16p 6B choi trd gieo ddng xu nhu sau: Mdi ban sé& gieo dong xu ctia minh cho t6i khi
nao xuat hién mat ngira thi dung lai. Sau d6 mdi ban s& ghi lai s6 1an gieo minh da thyc hién. Két qua
ctia ca 16p duoc tong hop lai trong bang sau:

1 2 5 6 4 2 3 7 3 5
4 3 1 8 8 5 4 5 1 7
6 1 5 2 1 1 6 2 6 3
2 4 3 7 8 9 3 9 9 3
Cau 16: Xac suat thuc nghiém mot ban chi can gieo mot 1an di dwoc mit ngira 12
2 17 2
A. —O B. — C. —0 D. i
17 20 3 20
CAu 17: Xac suat thuc nghiém mot ban phai gieo it nhat 5 1an méi duwoc mat ngtra Ia:
2 1 4
a2 B c 3 p. 20
9 20 40 13
CAu 18: Xac suat thuc nghiém mot ban gieo khéng qué 4 1an thi duoc mit ngua Ia:
11 9 20 20
A — B. — C. — D. —
20 20 11 9
Cau 19: Xac suat thuc nghiém mot ban gieo nhiéu hon 6 1an méi duoc mit ngira 13:
4 1
A — B. —3 C. i D. i
40 40 40 40
CAu 20: Xac suat thuc nghiém mot ban gieo it hon 3 1an thi duoc mit ngira 1a:
9 11 1 3
A — B. — C. — D. —
20 40 8 20
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C. CAC DANG TU LUAN

Dang 1. Tinh xéc suit thuc nghiém
Phwong phap gidi: Van dung cong thirc tinh xac suat thuc nghiém
n(A) So lan sy kién A xay ra

n Tong sb lan thyc hién hoat dong

Bai 1. Néu tung mot déng xu 15 1an lién tiép, c6 8 1an xuét hién mat N thi xac sut thuc nghi¢m Xuét
hién mat N bang bao nhiéu?

Bai 2. Trong hdp c¢6 1 qua bong xanh, 1 qua bong do va 1 qua bong vang; cac qua bong co kich thire
va trong lugng nhu nhau. Mdi 1an Hiéu 14y ngau nhién q qua bong trong hop, ghi lai mau cua qua bong
liy ra va bo lai qua bong d6 vao trong hop.

Trong 24 lan liy bong lién tiép, c6 8 1an xuat hién bong mau xanh, 6 lan xuat hién bong mau do va 10
lan xuat hién bong mau vang.

Tinh xé4c suét thuc nghi¢m:

a) Xuat hién mau xanh;
b) Xuat hién mau do;
c) Xuat hién mau vang.

Bai 3. Khi tung hai dong xu can d6i 50 1an ta dugc két qua nhu sau:

.o . A J Mot déng sﬁp, mot Cax ,
Kha nang Hai dong sap ddng ngira Hai dong ngua
So lan 10 24 16

Hay tinh x4c suit thyc nghiém:

a) Co6 mot déng xu sap, mot déng xu ngira
b) Hai dong xu déu ngira.

¢) Co it nhit mot dong sip.

d) Co it nhat 1 dong ngira.

Bai 4.). Néu tung mot dong xu 21 14n lién tiép, c6 10 1an xuat hién mat N thi xac suat thuc nghiém
xuat hién mat S bang bao nhiéu?

Bai 5. Néu tung mot dong xu 28 1an lién tiép, c6 11 1an xuat hién mit S thi xac sudt thyc nghiém xudt
hién mat N bang bao nhiéu?

Dang 2. Dua vao bang két qua hoat dong tinh xac suét thuwe nghiém
Phwong phap giai:
- Pém s6 1an xuét hién A s Kién
-Tinh xac suit thue nghiém theo cong thirc
n(A) S6 lan sy kién A xay ra

n Téng s6 lan thuc hién hoat dong
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Bai 1. Trong hop c6 chira nhiéu but bi xanh (X), den (P) va tim (T). Lan nhim mat tron déu
hop 161 chon tir d6 ra mot cai but, ghi lai mau but r61 tra lai vao hop. Lap lai cac budce trén 20
lan, Lan dugc bang két qua nhu sau:

X T T b T T X T T X
b X b X b T X X T b

Hay kiém dém so6 lan xuat hi¢n but mau xanh va mau den sau 20 lan lay but.

a) Tinh xéac suat thyc nghiém xut hién bt mau xanh.
b) Tinh xac suat thuc nghiém xuat hién bat mau den.
c) Tinh xac suat thyc nghiém xuat hién but mau tim.

Bai 2. Gieo mot con xtic xic 16 1an lién tiép va quan sat ghi s6 chdm xudt hién, ban Hang c6 két qua
thong ké nhu sau:

Lin gieo Két qua gieo Lin gieo Két qua gieo
1 Xuét hién mit 3 chim 9 Xuét hién mit 2 chim
2 Xuét hién mat 2 chdm 10 Xuét hién mat 4 chdm
3 Xuat hilln mit 1 chdm 11 Xuét hién mit 3 chim
4 Xuét hién mat 5 chdm 12 Xuét hién mat 1 chdm
5 Xuét hién mit 3 chim 13 Xuét hién mit 6 chim
6 Xuét hién mit 4 chim 14 Xuét hién mit 6 chim
7 Xuét hién mit 1 chdm 15 Xuét hién mit 3 chim
8 Xuét hién mit 6 chim 16 Xuét hién mit 3 chim

Hay tinh xac suat thuc nghi¢m cuia cac sy ki¢n sau:

a) Xuét hién mat 1 cham;
b) Xuét hién mat 2 cham;
¢) Xuét hién mat 3 cham;
d) Xuét hién mat 4 cham;
e) Xuét hién mat 5 cham;
f) Xuét hién mat 6 cham;

Bai 3. Trong hdp c6 5 thé cung loai dugc danh $61,2,3,4,5. Hoang nhim mit léy ra 1 thé tir hop, ghi
lai s 10i tra thé vao hop. Lap lai hoat dong trén 30 1an lién tiép, Hoang dugc bang két qua nhu sau:

1 2 2 1 1 2 5 4 2 3
3 1 4 5 3 4 1 3 5 4
5 3 5 2 3 5 1 3 3 1

Hay tinh xéc suat thyc nghiém cua:
a)Xuat hién s6 1;

b)Xuat hién s6 3;
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¢)Xuat hién sb 4;

Bai 4. Mot xa thu bat 24 miii tén vao mdt tam bia. Diém s0 ¢ cac lan ban cho ¢ bang sau:

7 8 9 7 8 9 8 10

9 7 10 9 9 7 10 8

9 10 8 10 10 10 10 8

Hay tinh xac suat thuc nghiém cua cac su kién sau trong moi lan ban:

a) Xa thu ban duoc 10 diém
b) Xa thi bin dugc 9 diém
) Xa thu ban duoc dudi 9 diém.

Bai 5. Khdo sat ning suét lua (ta/ha) cta 30 thira rudng duogc lua chon ngiu nhién nguoi ta thu duoc
bang két qua sau:

50 59 52 54 55 58 55 59 60 55
54 51 50 56 51 50 52 55 54 52
56 55 54 56 57 54 57 52 59 55

Hay tinh x4c suit thyc nghiém:

a) Thua rudong dugc chon co nang suit 54 ta/ha;
b) Thira rudng dugc chon c6 ning suat 60 ta/ha.

Bai 6. S6 xe dap cua mot ctra hang duogc ban trong 30 ngdy cua thang 8 dugc cho boi bang sau:

7 6 9 7 5 7 5 6 8 7
5 8 5 7 8 9 11 7 11 5
8 7 11 6 13 7 11 5 8 6

Hay tinh x4c suit thyc nghiém:

a) Ctra hang ban dugc 5 xe mot ngay;
b) Cua hang ban duoc 9 xe mot ngay.

Bai 7. Khi tung hai ddng xu can dbi 100 lan ta duoc két qua nhu sau:

.o . A J Mot déng sﬁp, mot Cax ,
Kha nang Hai dong sap ddng ngira Hai dong ngua
So lan 10 55 35

Hay tinh x4c suit thyc nghiém:

a) C6 mot ddng xu sip, mot ddng xu ngira;
b) Hai dong xu déu ngra.

Bai 8. Trong hop co6 4 thé cung loai dugc danh s6 1,2, 3, 4. Mai nhim mét léy ra 1 thé tir hop, ghi lai
sb 10i tra thé vao hop. Lap lai hoat dong trén 30 lan lién tiép, Mai dugc bang két qua nhu sau:

1 2 2 1 1 2 1 4 2 3
3 1 4 3 3 4 1 3 4 4
2 3 3 2 3 4 1 3 3 1

Hay tinh x4c suit thyc nghiém cua:
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a) Mai liy duoc thé ghi sb chén;
b) Mai liy dugc thé ghi s nguyén tb.

Bai 9. Ban Kién ghi lai s6 ban duoc diém 10 cua 16p trong 20 ngay lién tiép. Két qua cho & bang sau:

3 1 4 2 3 2 1 2 4 2

0 3 4 1 4 0 2 3 2 3

Hay tinh xéc suat thyc nghiém:

a) Mot ngay co ding 2 ban duoc diém 10;
b) Mot ngay khong c6 ban nao dugc diém 10;
¢) Mot ngay co ban dugc diém 10.

Bai 10. Mot xa thu bans 20 miii tén vao mdt tam bia. Diém s6 ¢ cac 1an ban cho & bang sau:

10 10 7 8 9 7 8 9 8 10

9 8 9 7 10 9 9 7 10 8

Hay tinh xac suat thuc nghiém cua cac su kién sau trong moi lan ban:

a) Xa thu ban duoc it nhat 8 diém;
b) Xa thu ban dugc dudi 9 diém.

Bai 11. Khao sat nang suat laa (ta/ha) cua 40 thira rudng duoc lya chon ngau nhién ngudi ta thu duge
bang két qua sau:

51 59 52 54 55 50 55 59 60 55
54 51 50 56 51 54 52 55 54 52
56 54 54 56 57 58 57 52 59 55
51 55 52 53 55 60 56 58 57 60
Hay tinh xac suat thuc nghiém:
a) Thira rudng dugc chon c6 ning suat khong qua 56 ta/ha;
b) Thira rudng dugc chon c6 niang suat 16n hon 55 ta/ha.
Bai 12. S 6 t6 ctia mot cira hang duoc ban trong 30 ngay cia thang 7 duoc cho bdi bang sau:
3 5 6 6 4 6 6 5 3 3
8 3 4 3 5 3 4 5 6 5
4 5 7 6 5 7 8 5 4 3

Hay tinh x4c suit thyc nghiém:

a) Ctra hang ban duogc trén 5 xe mdt ngay;

b) Cua hang ban dugc khong qua 5 xe mdt ngay.

Bai 13. Cac ban hoc sinh 16p 6A choi tro gieo ddng xu nhu sau: Mdi ban s& gieo dong xu ctia minh
cho t¢i khi nao xuat hién mit ngira thi dimg lai. Sau d6 mdi ban s& ghi lai so lan gieo minh da thuc

hién. Két qua cua ca 16p duogc tong hop lai trong bang sau:

@

2 3 4 2 6 2 4 5 3 2

5 1 5 7 3 1 2 2 3 1

6 2 4 1 4 1 2 1 3 2
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E

| 6 | 3

| 5 | 6

6

| 7 | 5

| 4 | 1

Hay tinh xéc suat thyc nghiém mot ban phai gieo it nhat 4 1an méi dugc mit ngira.

Bai 14. Hung thuc hién mot diéu tra vé mdi lién quan giira thude 14 va bénh dudng ho hap. Hung da
hoi ngau nhién 20 nam gidi & d6 tudi 35 dén 50 va dugc két qua nhu sau:

g Cé mic b¢nh g C6 miic b¢nh
STT Co hlliththu?)c hay dwong hé h?l.p hay | STT C6 hut tAhuoc hay dwong hé h?l.p hay
ongr khong? khong? khong?
g g

1 Cé Cé 11 Cé Cé
2 Khéng Cé 12 Cé Co
3 Co Co 13 Khéng Khéng
4 Cé Cé 14 Cé Cé
5 Khdng Khdng 15 Cé Cé
6 Khdng Khdng 16 Khdng Khdng
7 Khéng Khéng 17 Cé Cé
8 Cé Cé 18 Cé Khéng
9 Cé Cé 19 Khéng Khéng
10 Cé Cé 20 Cé Cé

Hay tinh x4c suit thyc nghiém:

a) Nguoi duge hoi cé hit thudce;

b) Nguoi duge hoi c6 mic bénh duong ho hip;

¢) Ngudi duoc hoi ¢ hat thude va méc bénh duong ho hip;
d) Nguoi duoc hoi khong hit thude va mic bénh dudng ho hap.

Bai 15. Canh sét giao thong ghi lai s vu va cham giao thdng trén mot doan duong trong 30 ngay cua
thang 2. Két qua cho béi bang sau:

0 2 1 3 0 1 3 2 0 2
2 0 1 0 1 1 0 1 0 1
1 3 2 0 1 3 2 1 0 2

Hay tinh x&c suat thuc nghiém cua:

a) Mot ngay khong c6 vu va cham giao théng nao;
b) Mot ngay c6 nhiéu hon mét vy va cham giao thong.

D. PAP AN BAI TAP TRAC NGHIEM:
| - MUC PO NHAN BIET

Cau 1. Néu tung mot dong xu 10 Ian lién tiép, c6 3 1an xuat hién mit S thi xac suét thuc nghiém xuat

hién mat S bang:

A
10

10
B. —
3

3

C. —=

7

7
D. —

Cau 2. Néu tung mot déng xu 20 lan lién tiép, c6 4 1an xuat hién mat N thi xac suat thuc nghiém xuat

hién mat N bang:

1
A —
5

M|

Wl

1
D. —
6
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ON TAP CHUONG IV

A. TOM TAT LY THUYET

1. Thu thap, té chirc, phan loai, biéu dién, phan tich va *¥ Ii dir ligu
- Bang s6 liéu

- Biéu db tranh, Biéu db cot, Biéu dd cot kép

2. M@ hinh x&c suét trong mét sé tro choi va thi nghiém don giin

- Tung ddng xu

- LAy vat tir trong hop

3. X4c suit thyc nghiém trong mot sé tro choi va thi nghiém don gian
- Tung d6ng xu

- Ly vat tir trong hop

B. BAI TAP TRAC NGHIEM

| -MUC DO NHAN BIET

Cau 1. Két qua diém kiém tra mon toan cia 16p 6A dugc thiy gido ghi lai nhu sau:
8775364910576688106748894
S6 hoc sinh dat diém 7 la
A. 4

B.5
C.6
D.7

Cau 2. Mot tai dung 2 qua bong mau xanh, 4 qua bong mau vang va 1 qua bong mau do cé cung
kich thudc va khéi luong. Nam 14y mot qua bong ma khong nhin vao tai. Qua bong nam lay ra co thé

€6 mau gi?
A. Mau xanh
B. Mau vang
C. Maudo

D. Mau xanh, mau vang, mau do
Cau 3. Trong ngay 1& hoi tai dia phuong, Linh c6 choi tro choi nem phi tiéu vao tam bia c6 ghi cac
s6 2; 3; 4. Linh ném 30 lan va ghi lai s & m6 ma phi tiéu trang va duoc két qua nhu sau.
2;4,4;,3,2,2;2,4,3,2,2;4,2,3,2,2,2,3,3,2, 2, 4,4, 3,2, 2,2, 4, 2, 2

So 1an Linh ném vao 6 s0 4 1a

A 4
B. 5
C. 6
D. 7

CAu 4. Nam quan sat dé thu thap dit liéu vé hoat dong ctia cac ban 16p minh trong gid ra choi va
bi€u dién dudi dang biéu do cdt nhu sau sau.
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Hoat ding gid ra choi

8
£
g
=
@

a
& -;F'ﬂ o
Hoat déng

Hoat dong nao thu hut nhiéu ban tham gia nhét
A. Doc sach
B. choico vua
C. nhayday
D. dacau
Cau 5. Biéu dd cot thé hién sb hoc sinh gidi cua cac 16p trong khéi 7

Nam va ni¥
10 B Nam
W i

k]
6 II II
0 II
TA B 7C 7D
IGp

Lop c6 tong s6 hoc sinh gidi nhiéu nhat 1a

=

]

A. 7D
B. 7C
C. 7A
D. /B

1 - MUC DO THONG HIEU

CAu 6 Biéu dd dudi day biéu dién hoc luc ctia cac ban hoc sinh 16p 6A va 6B

261 tuong thong ke ¢ day 1a gi? Hoe Iyc ciia hoc sinh 16p 6A va 6B
- 86 hoc sinh 16p 6A Sé hoe sinh
B. S0 hoc sinh l6p 6B
C. Séhoc sinh 16p 6A valop 6B 25 - :g" =
D. Hoc luc gidi, kha, trung binh, yéu f—g 3 4
10
5
B
94:} ‘\S@ & q"@) Hoc e
(=)
«&

Cau 7. Bang thong ké sau cho biét s6 bé trai va bé gai dugcsinh
ra trong 3 ngay dau nam 2020 tai mot bénh vién dia
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phuong
Ngay 1 Ngay 2 Ngay 3
Bé trai 9 6 7
Bé gai 5 6 4

Khiang dinh nao sau day 1a dung:

A. S bé trai it hon sb bé géi

B. SO bé trai sinh ra trong 3 ngay dau giam dan

C.  Trung binh mdi ngiy c6 5 bé gai dugc sinh ra

D.  Trung binh mdi ngay c6 6 bé trai duoc sinh ra
Cau 8. S luong truong trung hoc co s ciia ndm tinh mién Trung ndm 2005 va 2015 (theo sd liéu
ctia bd gido duc va Pao tao nim 2015) nudc cho trén biéu dd kép sau:

$6 trudng THCS ndm 2005 va nam 2015

EOE"

180
160
140
120
100
B0
60
40
20
0

m 2005
m2015

Qudng Binh  Quang Trj Thira Thién - Hué Quing Mam Quang Ngi

Khing dinh nao sau day la dung: ,
A. Vao nam 2015, tinh thtra Thién Hué c6 hon 100 truong trung hoc co s&

B. Vao nam 2015, tinh Quang Binh c6 nhiéu trudng trung hoc co so hon tinh Quang ngai

C. Vao nam 2015, s6 trudng trung hoc co s& cua tinh Quang Nam nhiéu hon gip hai lan
s6 trudng trung hoc co so cia tinh Quang Tri

D. S6 trudng trung hoc co s ciia cac tinh ndm 2015 déu nhiéu hon nim 2005

CAau 9. Pé chuan bi cho viéc xay dung Tu sach hoc 16p hoc, 16p trudng 1am mot phiéu hoi vé thé
loai van hoc dan gian yéu thich cia cac ban trong 16p va thu dugc két qua nhu bang sau ( moi gach
tuong trng voi mot ban).

Lép hoc ¢6 bao nhiéu hoc sinh Thé loai S6 ban yéu thich

A. ;g Thanthoai (NN

B.
C. 45 Truyén thuyét NN
D. 36 Ch tich NNN

Cau 10. Quay tim bia Nhu hinh sau va Xem mii tén chi vao 6 nao khi tim bia ding lai.
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1l - MUC DO VAN DUNG
Cau 11. Biéu dd cot thé hién GDP cua Viét Nam tir nam 2014 dén nam 2017.
GDP cua Viét Nam tir nam 2014 dén nam 2017

250 4

m.
150

100

il
o

EEI15 016

GDP (Ti dé la)

Hinh 9.10 (Theo Ngén hang Thé gioi)
GDP cua Viét Nam nam 2014 13 bao nhiéu biét tong GDP tir nim 2014 dén nam 2017 cta Viét Nam

14810 ty db la
A 192
B. 188
C. 190
D. 195

CAu 12. Mot chiéc thung kin c6 mot s6 qua bong mau xanh do tim vang c6 cung kich thuge. Trong
mét trd choi nguoi choi lay ngau nhién mot qua bong nhung lai mau rdi tra lai bong vao thung. Minh
thue hién tro choi 100 14n va duoc két qua nhu sau:

Mau S6 lan
Xanh 43
Do 22
Tim 18
Vang 17

Xéc sudt thuc nghiém binh 14y dugc qua bong mau xanh 1a

AR
57
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)
100

2
100

p, 100
43

Cau 13. Gieo dong thoi 2 con xtc xac. Quan sat tong so6 cham xuat hién cua hai con xuc xac. Co bao
nhiéu két qua co thé xay ra vé tong s6 cham

A 6
B. 7
C. 1
D. 9

Cau 14. Gieo mét xuc xdc 10 1an lién tiép, ban Hung c6 kétqua thong ké nhu sau:

Lan gieo | Két qua gieo

Xuat hién mat 2 chdm
Xuat hién mat 5 chim
Xuat hién mat 2 chdm
Xuat hién mat 1chim
Xuat hién mat 4 chim
Xuat hién mat 3 chim
Xuit hién mat 6 chim
Xuat hién mat 1 chdm
Xuat hién mat 5 chim
Xuat hién mat 5 chidm

OO (N0 |W|IN|F-

[N
o

Ti s6 s6 1an xuAt hién mat 5 chdm va sb 14n xuét hién mat 3 chAm

2

10
B 3
1
c.?
3

p.
10

Céau 15. Biéu do cot thé hién chicu cao trung binh cua nam va nir & mot s6 quoc gia chau A:
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Chiéu cao trung bi_nh cua nam va nu

& mét s6 qubc gia chau A
, Tt 171 172 1707
170 <

cm)

. MNam
. N

165 -
180 -
155 -
150 4

Chiliu cao trung Binh |

145
0

VigtNam Singapore Nhit Ban Han Quéc Nudc

Su chénh 1€ch chiéu cao gitra nam va nit & nudc nao 16n nhat

A. Viét Nam
B. Singapore
C. Nhat Ban
D. Han

IV. MUC PO VAN DUNG CAO

Cau 16. Ban hoa thuc hién gieo d(‘Sng xu 22 1an thi ¢6 11 1an xuét hién mat sép. X4c suit thuc nghi¢m
xuat hién mat ngtra 1a

A. 30%
B. 50%
C. 40%
D. 60%

CAu 17. . Biéu dd cot thé hién sb hoc sinh gioi cua cac 16p trong khdi 7

Nam va ni¥

16p

Ti s6 phan tram sb hoc sinh gioi 16p 7B so v6i tong s6 hoc sinh gioi khoi 7 1a

A 23,08%
B. 25%
C. 28,84%
D. 30,77%
CAu 18. S6 béng dén ban dugc trong tuin cua cira hang a dugc ghi lai dudi dang biéu do tranh nhu

Sau
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58 béng dén bn duge trong tusn cia cira hang A
mnk | YYVVY

mes) [T PP HY

it AL L )

mivin | YWY

mse | 99RY

mey | VYV VY

kit | YYVVVVVYYA

(¥ =10bong dén; | =5 bng dém)

Khing dinh ndo sau day la ding
‘ A.  Tisb s bong dén ban duogc cua ngdy thir hai bang 1/5 sb bong dén ban dugc trong

tuan

B. Téng s bong dén ban duogc 1a 32 chiée

C.  Ngay th Hai ban nhiéu hon ngay thi thir nim hai bong dén

D. Ngay thir Ba ban it hon ngay thir bay 20 bong dén
Cau 19. Ngoc ghi lai két qua tung mot dong xu sau 20 1an nhu sau:

SNNSNNSSNSSS NSNNSNSS

Xac suét thuc nghiém khong xuat hién mat ngtra 13

AL

20
B.
20
c
20

p.

9
Cau 20: Piém kiém tra cudi hoc ki mén toan cia mot nhom hoc sinh 16p 7A duogc ghi lai nhu sau
7865249101035789665535 ) 7
Ti s6 phan tram s6 hoc sinh dat it nhat 7 diém la

A, 40%
B. 50%
C. 60%
D. 70%

C. CAC DANG TU LUAN

Dang 1. Lap bang so li¢u
xac dinh d6i twong thong ké va tiéu chi thong ké, xir li dir liéu theo cac tiéu chi don gian
Phuong phap gidi: Dya vao bang sb lidu, biéu do tranh, biéu do cot, biéu do cot, biéu dd cot ghép
thuc hién tinh toan, so sanh cac dit liéu tinh ti s6 ti s6 phan trim va dua ra cac nhan xét don gian.
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Bai 1: Thoi gian giai toan (tinh bang phut) cta 14 hoc sinh duoc ghi lai nhu sau:

Hay 1ap bang thong ké biéu dién Thoi gian giai toan (tinh bang phut) cta 14 hoc sinh theo mau sau:

5 10 4 8 8 7 8 10 8 9 6 9 5 7

Thoi gian (Phut) 4

9 10

S6 hoc sinh

Bai 2. Cho bang sau vé tinh hinh Covid ¢ Viét Nam va trén thé giéi:

g
VIET NAM THE GIOI
815 1049 35 19171 364 27 070 223 883 785
CAPHUC HOI CA NHIEM CATU VONG CAPHUC HOIl CANHIEM CATU VONG
Da Nang 290 394 3
Ha Noi 149 157 0
Quang Nam 53 101 3
Tp. H6 Chi Minh 72 78 0
_ BaRia - Viing Tau 29 42 0 4

(Theo B¢ Y Té Viét Nam, cdp nhdt lic 14 gid 45 phat ngdy 6-9-2020)
Hay cho biét tinh dén 14 gio 45 phut ngay 6-9-2020:

a) Ha Noi co bao nhiéu ngudi nhiém bénh, bao nhidu ngudi tir vong, bao nhiéu ngudi di hoi
phuc?

b) Trong cac dia phwong di liét ké , dia phuong nao ¢ sé ca nhiém bénh nhiéu nhat, it nhat.

¢) VIét Nam c6 bao nhiéu ca tir vong, thé gi6i c6 bao nhiéu ca tir vong?

Bai 3: Mot cudc khao sat phuong tién di 1am trong toan thé nhan vién cia mot cong ty cho thdy co 35
nhan vién di xe buyt, 5 nhan vién di xe dap, 20 nhan vién di xe may, 7 nhan vién di xe 6 t6 ca nhan,
khong c6 nhan vién nao st dung cac phuong tién khac.

a) Lap bang thong ké biéu dién sb lugng nhan vién sir dung mdi loai phuwong tién di 1am
b) Xac dinh d6i twong théng ké va tiéu chi thong ké

¢) Cong ty nay co tat ca bao nhiéu nhan vién

d) Phuong tién nao dugc nhan vién str dung nhiéu nhét?

Bai 4. Biéu d0 tranh sau day cho biét sé luong 6 to giri tai mot bii dd xe vao cic ngdy trong mot
tudn.

@
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Thir Hai | 6°9 60 60 6-0 60

Thir Ba | 596069 60606060

ThirTir |6 o6 oG

Thir Nam | 620 629 60 60

Thir Sau | 60 60 60 60 60 &0
(Méi e~ tPng v&i 3 6 t6)

a) Tur biéu do tranh hay hoan thanh bang sé liéu sau:
Ngay S6 6t
Thir Hai ?
Thir Ba ?
?

?

?

A

to

Thtr Tu
Thr Nam
Thir Sdu

b) Xac dinh d6i tuong thdng ké va tiéu chi théng ké.
c) Thu may ¢6 nhiéu 6 t6 giri vao bai nhat? Tinh ti s6 s6 6 to cia ngay hom dé véi tong sd
gui ca tuan.
Bai 5. Biéu d6 cot sau day biéu dién sb lugng vé ban duoc & cac muc gia khac nhau ctia mot budi
hoa nhac:

S6 vé ban dworc tai budi hoa nhac
800 -

700 - =3 -

1 I II B

100 nghln 150 nghin 200 nghin 500 nghin 1 triéu
Gia vé (dong)

600

ch
o
e |

S6 vé ban dwoc
£a =
o o
o o

200+

100 -

a) Xac dinh dbi trong thong ké va tiéu chi thong ké
b) Tong so vé ban dugc l1a bao nhiéu? So tién vé thu dugc 1a bao nhiéu ?
€) Neéu nha hat c6 2 000 gh¢ thi s0 vé ban dugc chiém bao nhiéu phan tram?
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Bai 6. Biéu do cot kép dudi day biéu dién sb hoc sinh gioi ca hai mén Toéan va KHTN cuia céc 16p
6A, 6B, 6C, 6D va 6E.

S hoc sinh gidi Toan va Khoa hoc tw nhién
25 ¥
20 20
18
16
E 15 15
n 13
.§ 11 12 12 M Toan
0 10 B Khoa hoc
2 tu nhién
5
ﬂ [] 1 T T 1
6A &B 6C &D 6E
Lép

a) S6 hoc sinh gi6i mén Toéan cua 16p 6D chiém bao nhiéu phan trim sb hoc sinh giéi mon
Toan cua ca 5 16p?

b) S& hoc sinh giéi mén KHTN ciia 16p 6A chiém bao nhiéu phan trim sé hoc sinh gidi mén
KHTN cua ca 5 16p?

c) Ban An noi 16p 6E c¢6 35 hoc sinh. Theo em ban An n6i ding khong?Vi sao?

Bai 7. Cho biéu d cot kép sau:

S6 dan phan theo thanh thi, néng thén ndm 2019

HaNGi  HaiPhong HungYén  HaGiang  BicKan  Da Ning
Tinh, thanh pho
W Thanhthi M Néng thén

(Theo Téng cuc Théng ké)
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a) Nam 2019, dan s6 & Ha Noi 1a bao nhiéu nguoi? Bao nhi€u nguoi ¢ thanh thi, bao nhiéu
nguoi ¢ nong thon?

b) C6 bao nhiéu tinh,thanh phd c6 s6 dan ¢ nong thon nhiéu hon sé dan & thanh thi? D6 1a
nhitng tinh nao, thanh phé nao?

¢) Lap bang théng ké tong s6 dan cua cac tinh, thanh phd?

Bai 8: Cho biéu db sau biéu dién lwong mura tai ca mau nam 2018

Biéu d6 lwong mua tai Ca Mau ndam 2018
800
5229
500
E 400
E
E 300 - 288,8 293,7
& 219.8 238,38 227.6
& 200 -
3
104,5
100 -
42,5 47,7
. Ll 2 Cr 2 1E| ik -
TE TR T9 T10 Ti1 Ti2
Thang
(Theo Tong cuc Théng ké)
a. Tinh tong lugng mua nam 2018 & ci mau i
b. Dy doan 6 thang mua mua 1a nhirng thang nao? tinh tong lugng mua cua 6 thang d6?
C. Du doan 6 thang mua kho 1a nhiing nhitng thang nao? Tinh tong luong mua cia 6 thang d6?

Dang 2. Xac dinh két qua c6 thé xay ra trong mot so tro choi va thi nghiém
Phwong phap gidi: Dua vao quy luat cua tro choi hoac thi nghiém dé xéac dinh cac két qua cé thé
xay ra.

Bai 1. Mot hop c6 10 chiée thé loai mbi thé dugc ghi mot trong cac s6 s6 1; 2 ;3 ;4; 56 ;... 10. Hai
thé khac nhau thi ghi hai s6 khac nhau. Rt ngiu nhién mét chiéc thé trong hop
a)  Néu nhimg két qua c6 thé xay ra dbi voi sé xudt hién trén thé dugc rit ra. S6 xudt hién
trén thé dugc rut ra co phai la phﬁn tu cua tap hop {1;2; 3; 4, 5; 6; 7; 8; 9; 10} hay
khong?
b)  Viéttap hop cac két qua co thé xay ra d6i véi sbt xuat hién trén thé duoc rit ra
¢)  Néu hai diéu can chua y cua trd choi trén
Bai 2. Mot thi ¢6 3 qua bong mau xanh va 3 qua bong mau do cé cung kich thuéce va trong lugng.
Khong nhin vao tii 14y ra mot qua bong ghi loai mau cia qua bong duoc 1dy ra. Hay viét tap hop cac
két qua co thé xay ra?
Bai 3. Cubi ndm, ban phu huynh c6 45 g6i qua cho 45 ban trong 16p. Trong sé d6 ¢ 20 goi 1a truyén
cudi, 15 goi 1a sach huéng dan ki ning séng va 10 goi 1a hop but. An chon mdt mon qua
a) Liét ké cac mon qua ma An co thé nhan dugc.
b) Liét ké cac két qua co thé dé mén qua An nhan dugc khong phai 14 truyén cudi.

11
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Bai 4: Lp 6A bau 16p trudng, cd 4 img vién duoc dua ra dé 1iy phiéu bau cua cac ban trong 16p,
gdm 4 ban:
T6 1: An va Hoa
T6 2: Binh
T6 3: Chi
Trong d6, chi c6 Chi 1a ni

a) Em co chic chan ban nao 1a 16p truong khong?

b) Lop trudong b thé thude to nao?

c) Mot ban trong 16p ndi rang "Lép trudng 16p minh chic chin 1a mot ban nam". Em c6 nghi 1a
ban néi ding khong?

d) Hay liét ké cac két qua c6 thé dé su kién "Lop truong khong phai 1a An" xay ra
Bai 5: Trong ngay 1& hoi tai dia phuong, minh choi trd choi ném phi tiéu vao mot tdm bia c6 ghi cac
con sd nhu hinh sau:

RPWIAIN
RPWIN(PA>

NP>
Wb Ww

a) Phi tiéu ciia Minh c6 thé chiing vao ghi s6 nao?
b) C6 may 6 ma phi tiéu roi vao thi su kién "Phi tiéu trung vao 6 ghi so 4" khong xay ra?

Dang 3. Tinh x4c suét thie nghiém
Phwong phap giai
- Xéc suét thuc nghiém sd 1an xuét hién mat S khi tung dong xu nhiéu lan bang:
S6 1an mat S xuét hién
Toéng s6 lan tung dong xu
- Xac suat thyc nghiém s6 1an xuét hién mat N khi tung dong xu nhiéu lan bang:
S6 1an mat N xuét hién
Téng s6 1an tung dong xu
- Xéc suét thuc nghiém sd 1an xuét hién mau A khi liy bong 1an bang:
S6 1an mau A xuét hién
Téng s6 lan lay bong
- Xac suat thyc nghiém s6 1an xuét hién mat k chdm (k € N,1< k < 6) khi gieo xtic xic nhiéu
lan bang:

s0 lan xuat hién mat k cham
- Tong so0 lan gieo xuc xac

Bai 1. Mai gieo con xuc xac 100 lan va ghi lai s0 cham xuat hién & moi lan reo duoc két qua nhu sau

S6chdm |1 2 3 4 5 6
xuat hién

S4 1an 15 20 18 22 10 15

Tinh X4c suét thuc nghiém:

a) SO lan xuat hién so cham la s6 chan
b) So6 lan xuat hién s6 cham 1a s6 16n hon 3.

12
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Bai 2. Trong mot chiéc thi c6 4 qua bong : 1 xanh, 1do, 1 vang, 1 trang. Mdi qua ¢ kich thudc va
khéi lwong nhu nhau. M&i 1an ban An 14y ngau nhién mét qua bong trong tai, ghi lai mau cia qua
bong 14y ra va b lai qua bong ay vao hop. Trong 20 1an 1y bong lién tiép , co 5 1an xuat hién mau
xanh, 8 1an xuét hién mau do, 4 1an xuat hién mau vang va 3 1an xuit hién mau Trang. Tinh Xéc suit
thuc nghiém:

a) S6 lan xuat hién mau xanh

b) S 1an xuét hién mau Vang

¢) S6 lan xuit hién mau Vang va do
d) S6 1an khong xuét hién mau tring.

Bai 3. a) Néu tung ddng xu 24 1an lién tiép, cd 10 xuat hién mat S thi xac suat thuc nghiém xuit hién
mat S 1a bao nhiéu?

b) Néu tung ddng xu 35 1an lién tiép, c6 21 xuat hién mat N thi x4c suit thuc nghiém xuat hién mit N
la bao nhiéu?

¢) Néu tung ddng xu 30 1an lién tiép, c6 6 xudt hién mat S thi x4c sut thuc nghiém xuat hién mat N
Ia bao nhiéu?

Bai 4. Gieo mét xtc xic 10 1an lién tiép, ban Hung c6 kétqua théng ké nhu sau:

Lan gieo | Két qua gieo

Xuét hién mit 2 chAm

Xuét hién mit 5 chAm

Xuét hién mit 2 chAm

Xuét hién mat 1cham

Xuét hién mit 4 chAm

Xuét hién mit 4 chAm

Xuét hién mit 6 cham

Xuét hién mit 1 chAm

OO (N[OOI |W|IN|F-

Xuét hién mit 5 chAm

Xuét hién mit 5 chAm

[N
o

a) Lap bang thong ké kétqua gieo nhan duoc

b) Tinh Xéc suit thuc nghiém xuat hién mat 1 chim

¢) Tinh Xac suat thuc nghiém xuat hién mat 2 cham

d) Tinh Xac suat thuc nghiém xuat hién mat 3 cham

e) Tinh Xac suat thuc nghiém xuat hién mat 4 cham

f) Tinh Xac suat thuc nghiém xuat hién mat 5 cham

g) Tinh X&c suat thuc nghiém xuat hién mat 6 cham

h) Tinh Xéac suit thyc nghiém xuét hién mat c6 s chim nho hon 5.

Bai 5. Khanh gieo hai con xtic xic 80 1an. O mdi lan reo Khanh cong s6 chim xuét hién & hai xuic
xdc va ghi lai két qua nhu sau:

Tongsd |2 |3 4 5 |6 7 8 9 10 |11 |12
cham
S6 lan 5 6 8 2 11 14 9 6 4 3 12

Tinh Xéc suét thuc nghi¢m:

a) Tong sd chim xuét hién 1a 10 chim
b) Téng s6 chAm xuat hién nho hon 7 chAm
¢) Tong s6 chim xuét hién 16n hon 3 nhé hon 9 cham

13
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Bai 6: Hai ban An va cuong tién hanh gieo motj ddng xu nhiéu 1an, két qua thu duoc nhu sau

Nguoi lam thi nghiém S lan tung (nghin lan) S6 lan xuat hién mit sap (nghin lan)
An 40 22
Cuong 240 120

a) Tinh x4c suét thyc nghiém xuat hién mit sap trong mdi thi nghiém

b) Tinh xé4c sudt thuc nghiém xuét hién mit ngira ciia ban Cudng

¢) Ca An va Cuong da tung tat ca bao nhiéu 1an? Trong d6 c6 bao nhiéu 1an xuat hién mit sip?

Tinh x4c suit thuc nghiém xudt hién mit sap dua trén két qua tong hop cta ca hai thi nghiém.
Bai 7: Khi tung hai dong xu can ddi 100 lan ta duoc két qua nhu sau:

. . A z Mot dong sap, mot . A ,
Kha nang Hai dong sap ddng netra Hai dong ngtra
SO lan 36 40 24

Hay tinh xac suat thyc nghiém:

a) Co6 mot dong xu sap, mot ddng xu ngira
b) Hai dong xu déu ngira.
¢) Co it nhit mot dong sip.
d) Co6 it nhat 1 dong ngira.
D. PAP AN BAI TAP TRAC NGHIEM:

BANG PAP AN BAI TAP TRAC NGHIEM

1,2 |34 |5 |6 |7]8]9 10

A|D D|IC|A|DIC|Dj|C]|C

1112 |13 (14 15|16 |17 |18 |19 | 20
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	Câu 2. Quốc gia có ít huy chương vàng nhất là:
	Câu 3. Cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất vào tháng :
	Câu 4. Số lượng quạt cây cửa hàng bán được trong tháng 8 là :
	Câu 5. Tháng nào cửa hàng bán được ít quạt trần nhất ? Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau.

	II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
	* Biểu đồ cột kép sau đây biểu diễn số xe đạp bán được của mẫu xe C và xe D trong các năm từ 2017 tới 2020. Dựa vào biểu đồ, em hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau.
	Câu 6. Cửa hàng bán được mẫu xe C nhiều hơn mẫu xe D trong các năm là:
	Câu 7. Mẫu xe D bán được nhiều hơn mẫu xe C trong các năm nào?
	Câu 8. Năm 2018, cửa hàng bán được mẫu xe D nhiều hơn mẫu xe C là :
	Câu 9. Nhận xét nào sau đây là đúng về số dân 2 xã qua các năm?
	Câu 10. Trong năm 2017, hai xã chênh nhau số lượng dân số là:
	Câu 11. Quốc gia có chiều cao trung bình của nam cao nhất là quốc gia nào và chiều cao trung bình đó nhiều hơn chiều cao trung bình thấp nhất của nam là bao nhiêu cm ? Chọn câu trả lời ĐÚNG.
	Câu 12. Quốc gia có chênh lệch chiều cao trung bình của nam và nữ là nhiều nhất là:
	Câu 13. Sắp xếp các quốc gia có chiều cao trung bình của nữ tăng dần là:
	Câu 14. Tổng số học sinh giỏi của lớp 6A1 học kì 1 so với học kì 2 như thế nào? Hãy chọn câu trả lời ĐÚNG.
	Câu 15. Trong lớp 6A1, tổ nào có ít học sinh giỏi nhất học kì 2, tổ nào có  nhiều học sinh giỏi nhất học kì 1, tổ nào có sự chênh lệch số học sinh giỏi giữa hai học kì là nhiều nhất ? Em hãy lựa chọn đáp án ĐÚNG theo thứ tự lần lượt câu hỏi.


	IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO
	* Biểu đồ dưới đây thể hiện dân số của xã A và xã B (đơn vị người) trong 3 năm 2016, 2017, 2018. Từ biểu đồ, em hãy chọn các đáp án đúng ứng với mỗi câu hỏi.
	Câu 16. Các năm có sự chênh lệch dân số giữa 2 xã theo thứ tự tăng dần là:
	Câu 17. Xã B có tổng dân số cả 3 năm nhiều hơn tổng dân số cả 3 năm của xã A là:
	Câu 18. Dân số xã B và xã A tăng lên từ năm 2016 tới năm 2018 lần lượt là:
	Câu 19. Cửa hàng nào bán được nhiều áo hơn trong cả 2 ngày và sự chênh lệch giữa hai cửa hàng trong cả 2 ngày là bao nhiêu áo? Chọn nhận định ĐÚNG.
	Câu 20. Trong các khẳng định sau, câu nào KHÔNG ĐÚNG?

	D.  ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
	A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
	B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
	I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
	Câu 1. Có ba chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 1 ; 2 ; 3. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Những kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là :
	Câu 2.  Có ba chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 1 ; 2 ; 3. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là :
	A. {1;2}
	Câu 3.  Một hộp có 4 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng vàng; 1 quả bóng đen; 1 quả bóng trắng; 1 quả bóng cam. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bón...
	Câu 4. Một hộp có 4 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng vàng; 1 quả bóng đen; 1 quả bóng trắng; 1 quả bóng cam. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của qu...
	Câu 5. Có ba chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 1 ; 2 ; 3. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Số kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là :

	II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
	Câu 6. Biết rằng xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương 1; 2; 3; 4; 5; 6. Gieo con xúc xắc một lần. Số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là:
	Câu 9. Một hộp có những chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi là một trong các số chẵn liên tiếp trong dãy số 2 ; 4 ; 6 ; …. ; 20. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Số kết quả có thể xảy ra đối với số ...
	Câu 10. Một hộp có những chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi là một trong các số lẻ liên tiếp trong dãy số 1 ; 3 ; 5 ; …. ; 29. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Số kết quả có thể xảy ra đối với số x...
	III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
	Câu 11. Một hộp chứa 10 chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số 2 ; 4 ; 6 có màu đen ; các thẻ đánh số 1 ; 3 ; 5 có màu trắng ; các thẻ đánh số 7 ; 8 ; 9 ; 10 có màu nâu. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Tập hợp các  kết quả có thể xảy ra...
	Câu 12.  Một hộp chứa 10 chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số 2 ; 4 ; 6 có màu đen ; các thẻ đánh số 1 ; 3 ; 5 có màu trắng ; các thẻ đánh số 7 ; 8 ; 9 ; 10 có màu nâu. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Tập hợp các  kết quả có thể xảy r...
	Câu 13. Một hộp có 1 quả bóng xanh ; 1 quả bóng đỏ ; và 1 quả bóng vàng. các quả có khối lượng và kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng trong hộp. Những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là :
	Câu 14.  Trong một buổi đầu năm học lớp 6. Cô Hoa muốn chọn 2 học sinh ngẫu nhiên trong số 5 học sinh “ Hoa; Mai; Dũng; Oanh; Lan” làm công tác trực nhật. Tập hợp những kết quả có thể xảy ra đối với tên học sinh được chọn là:
	Câu 15. Sơn Tùng gọi đồ uống ở một cửa hàng trà sữa. Phần nước có vị matcha hoặc sô -cô -la, Phần chân trâu có trân châu hạt trắng, hạt đen hoặc trân châu sợi. Hỏi bạn ý có bao nhiêu cách để gọi cho mình 1 ly nước có đủ 2 phần: nước; trân châu.


	IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO
	Câu 16.  Sơn Tùng gọi đồ uống ở một cửa hàng trà sữa. Phần nước có vị matcha hoặc sô cô la, Phần chân trâu có trân châu hạt trắng, hạt đen hoặc trân châu sợi và lớp kem tươi có vị vani hoặc dâu.  Hỏi bạn ý có bao nhiêu cách để gọi cho mình 1 ly nước c...
	Câu 17.  Bố mẹ Chi có công việc quan trọng nên phải để Chi ở nhà một mình. Mẹ rất thương Chi nên đã chuẩn bị ba món ăn đặc biệt: Món pháp; món Nga; món Đức cho buổi sáng, trưa và tối của ngày hôm đó cho bạn ấy. Số phần tử của tập hợp các cách thưởng t...
	Câu 18. Một hộp có chứa 6 quả bóng trong đó có 2 quả bóng xanh được đánh số 1, 2 ; 2 quả bóng đỏ được đánh số 3,4 ; 2 quả bóng vàng được đánh số 5, 6. các quả bóng có khối lượng và kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng trong hộp. Số phần tử c...
	Câu 19. Một hộp có chứa 6 quả bóng trong đó có 2 quả bóng xanh được đánh số 1, 2 ; 2 quả bóng đỏ được đánh số 3,4 ; 2 quả bóng vàng được đánh số 5, 6. các quả bóng có khối lượng và kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng trong hộp. Số phần tử c...
	Câu 20. Tung một quân xúc xắc cân đối đồng chất 2 lần. Số phần tử tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện đồng xu sao cho số chấm ở lần tung thứ nhất không nhỏ hơn số chấm ở lần tung thứ hai là:
	Bài 1. Trong một buổi đầu năm học lớp 6. Cô Hoa muốn chọn 1 học sinh ngẫu nhiên trong số 4 học sinh “Hạnh, Mai, Trung, Lâm” làm lớp phó lao động.
	a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với tên học sinh được chọn.
	b) Viết tập hợp những kết quả có thể xảy ra đối với tên học sinh được chọn.
	Bài 2. Có 6 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp.
	a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
	b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
	b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.
	Bài 8. Một hộp có 1 quả bóng xanh ; 1 quả bóng đỏ ; và 1 quả bóng vàng. 1 quả bóng tím, các quả có khối lượng và kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng trong hộp.
	a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.
	b) Viết tập hợp những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.
	c) Nêu hai điểm cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

	D.  ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
	I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
	Câu 1. Có ba chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 1 ; 2 ; 3. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Những kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là :
	Câu 2.  Có ba chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi trong các số 1 ; 2 ; 3. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là :
	A. {1;2}
	Câu 3.  Một hộp có 4 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng vàng; 1 quả bóng đen; 1 quả bóng trắng; 1 quả bóng cam. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bón...


	A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
	B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
	I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
	Câu 1.  Nếu tung một đồng xu 10 lần liên tiếp, có 3 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng:
	Câu 2. Nếu tung một đồng xu 20 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng:
	Câu 3. Nếu gieo xúc xắc 15 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt 3 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm là:
	Câu 4. Một chiếc hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ đc ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; rút ngẫu nhiên một thẻ từ trong hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động 20 lần, trong đó có 6 lần rút được thẻ số 5. Xác suất thực nghiệm rút được thẻ...
	Câu 5. Nếu gieo xúc xắc 25 lần liên tiếp, có 8 lần xuất hiện mặt 6 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm là:

	II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
	Câu 6.  Nếu tung một đồng xu 13 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng:
	Câu 7.  Nếu tung một đồng xu 24 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng:
	Câu 8:  Xác suất thực nghiệm Mai lấy được thẻ ghi số chẵn là:

	III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
	Câu 11: Xác suất thực nghiệm của xạ thủ bắn được ít nhất 8 điểm là:
	Câu 12:  Xác suất thực nghiệm của xạ thủ bắn được trên 8 điểm là:
	Câu 13: Xác suất thực nghiệm của xạ thủ bắn được dưới 9 điểm là:
	Câu 14: Xác suất thực nghiệm của xạ thủ bắn được không quá 7 điểm là:
	Câu 15: Xác suất thực nghiệm của xạ thủ bắn được ít nhất 9 điểm là:


	IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO
	Câu 16:  Xác suất thực nghiệm một bạn chỉ cần gieo một lần đã được mặt ngửa là:
	Câu 18:  Xác suất thực nghiệm một bạn gieo không quá 4 lần thì được mặt ngửa là:
	Câu 19:  Xác suất thực nghiệm một bạn gieo nhiều hơn 6 lần mới được mặt ngửa là:
	Câu 20:  Xác suất thực nghiệm một bạn gieo ít hơn 3 lần thì được mặt ngửa là:
	Bài 1. Nếu tung một đồng xu 15 lần liên tiếp, có 8 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?

	D.  ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
	I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
	Câu 1.  Nếu tung một đồng xu 10 lần liên tiếp, có 3 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng:
	Câu 2. Nếu tung một đồng xu 20 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng:


	A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
	1. Thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
	- Bảng số liêu
	- Biểu đồ tranh, Biểu đồ cột, Biểu đồ cột kép
	2. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	- Tung đồng xu
	- Lấy vật từ trong hộp
	3. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	- Tung đồng xu
	- Lấy vật từ trong hộp
	B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
	I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
	II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

	III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
	Tỉ số số lần xuất hiên măt 5 chấm và số lần xuất hiên măt 3 chấm


	IV. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO
	C. CÁC DẠNG TỰ LUẬN

	D.  ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
	(lưu ý chọn đáp án nào phải bôi vàng đáp án đó và chỉ giải thích vì sao chọn đáp án với các câu ở phần Vận dụng cao)
	I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT


